
Phụ lục I
TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ (TẠM TÍNH) 

Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Km38+705 - Km43 - Địa bàn thôn Còn Sung, xã Đình Lập)
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND, ngày     tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

Đơn vị tính: đồng

T
T

Người được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Bồi thường Hỗ trợ
Tổng số tiền
bồi thường,

hỗ trợ

Ghi
chúHọ và tên Địa chỉ thường trú Đất Nhà, công trình

và vật kiến trúc
Cây trồng,
vật nuôi

Đào tạo, chuyển
đổi nghề và tìm
kiếm việc làm

HT khác để ổn
định đời sống
và sản xuất

1 2 3 4 5 6 7 8 11=(4+5+6+7+8) 10
LÀM TRÒN 2.810.459.000

TỔNG CỘNG PHƯƠNG ÁN 903.814.500 605.537.690 284.900.900 779.042.100 237.163.800 2.810.458.990  

1 Hộ ông Chu Văn An,
 vợ Vy Thị Đạt

Thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác,
huyện Lộc Bình 664.000 664.000

2 Hộ ông Chu Văn Ánh,
 vợ Trịnh Thị Nhung

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 29.498.700 20.840.030 81.452.700 25.977.000 157.768.430

3 Hộ ông Chu Văn Áy,
vợ Mã Thị Nguyện

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 44.266.400 100.312.060 15.680.960 21.819.200 6.701.400 188.780.020

4 Hộ ông Hà Văn Bắc,
vợ Vy Thị Thanh

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 26.924.900 29.323.774 24.237.200 58.925.300 18.925.200 158.336.374

5 Ông Nguyễn Hồ Bắc Tổ 32, P Trung Hòa, quận
Cầu Giấy, TP Hà Nội 415.923.600 290.723.919 51.784.300 18.373.600 776.805.419

6 Hộ ông Chu Văn Cò Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 49.032.800 17.905.704 9.206.700 67.973.400 22.657.800 166.776.404

7 Hộ ông Lương Văn
Cường, vợ Lại Thị Ngoan

Thôn Nà Miền, xã Đông
Quan, huyện Lộc Bình 4.223.200 4.223.200

8 Hộ ông Chu Văn Chầm,
vợ Lầu Thị Chầu

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 734.400 33.000 2.203.200 734.400 3.705.000

9 Hộ bà Chu Thị Đại Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 7.156.650 7.156.650

10 Hộ ông Mã Văn Hoan,
 vợ Mã Thị Thuý

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 11.901.333 16.251.750 28.153.083

11 Hộ ông Hà Văn Hỷ,
 bà Mã Thị Chiến

Thôn Còn Sung,
xã Đình Lập 20.289.600 60.868.800 20.289.600 101.448.000

12 Hộ bà Chu Thị Ky Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 85.271.500 59.935.375 31.850.400 108.294.300 26.486.400 311.837.975
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13 Hộ bà Chu Thị Lèn Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 13.617.600 22.381.200 40.852.800 13.617.600 90.469.200

14 Hộ ông Hà Văn Mẫn,
 vợ Lành Thị Chép

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 26.178.600 8.120.253 5.610.600 38.035.800 12.678.600 90.623.853

15 Hộ bà Sái Thị Mịch Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 518.300 518.300

16 Hộ ông Chu Văn Nguyệt,
vợ Hoàng Thị Thăng

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 10.092.000 984.820 30.276.000 10.092.000 51.444.820

17 Hộ ông Mã Văn Nhoi,
vợ Tô Thị Thường

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 90.230.600 54.737.848 19.189.690 12.955.600 177.113.738

18 Hộ ông Hà Văn Vương,
 vợ Tàng Thị Sinh

Thôn Nà Phầy, xã Sàn
Viên, huyện Lộc Bình 91.753.800 14.531.664 54.170.100 237.011.400 79.003.800 476.470.764

19 Cộng đồng dân cư thôn
Còn Sung, xã Đình Lập

Thôn Còn Sung,
xã Đình Lập 18.045.760 118.000 18.163.760

T
T

Người được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Bồi thường Hỗ trợ
Tổng số tiền
bồi thường,

hỗ trợ

Ghi
chúHọ và tên Địa chỉ thường trú Đất Nhà, công trình

và vật kiến trúc
Cây trồng,
vật nuôi

Đào tạo, chuyển
đổi nghề và tìm
kiếm việc làm

HT khác để ổn
định đời sống
và sản xuất

1 2 3 4 5 6 7 8 11=(4+5+6+7+8) 10
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Phụ lục II

BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT (TẠM TÍNH) 
Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Km38+705 - Km43 - Địa bàn thôn Còn Sung, xã Đình Lập) 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND, ngày     tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)
Đơn vị tính: Đồng

STT Loại đất

Trích đo ĐC

Vị trí
Diện tích
thu hồi

(m²)

Mã
loại
đất

Nguồn gốc, quá trình sử dụng, giấy tờ
về quyền sử dụng đất; Xác nhận của

UBND cấp xã

Diện tích
được bồi
thường

(m²)

Giá bồi
thường

(đồng/m²)

Thành
 tiền

Nghĩa vị tài
chính (tiền sử

dụng đất phải nộp
có phụ lục II.1

kèm theo)

Tổng số tiền
bồi thường (số

tiền thực nhận)

Ghi
chúSố

thửa
Số
tờ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9*10) 12=(Biểu II.1) 13=(11-12) 14

TỔNG CỘNG PHƯƠNG ÁN 16.188,5 16.188,5 1.073.264.500 169.450.000 903.814.500

1

Hộ ông Chu Văn Ánh,
 vợ Trịnh Thị Nhung 1.021,2  1.021,2 29.498.700 29.498.700

1.1 Đất trồng cây HNK 35 03-2023 VT1, Nhóm II 34,6 BHK Xác nhận của UBND xã: là người đang sử
dụng đất, đất đã sử dụng ổn định từ năm

1998 với mục đích Trồng hoa màu, không
có tranh chấp

34,6 48.000 1.660.800 1.660.800

1.2 Đất trồng cây HNK 39 03-2023 VT1, Nhóm II 92,8 BHK 92,8 48.000 4.454.400 4.454.400

1.3 Đất rừng sản xuất 66 03-2023 Nhóm II 503,1 RSX GCN số BD 599883 503,1 7.000 3.521.700 3.521.700

1.4 Đất trồng cây lâu năm 13 06-2023 VT1, Nhóm II 103,0 CLN

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm Trước năm 1985 với mục
đích Trồng chuối, không có tranh chấp

103,0 42.000 4.326.000 4.326.000

1.5 Đất trồng lúa 55 05-2023 VT1, Nhóm II 287,7 LUK

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm Trước năm 1960 với mục
đích Trồng lúa, không có tranh chấp

287,7 54.000 15.535.800 15.535.800

2

Hộ ông Chu Văn Áy,
vợ Mã Thị Nguyện 531,3 531,3 80.116.400 35.850.000 44.266.400

2.1 Đất trồng cây lâu năm 14 02-2023 VT1, Nhóm II 26,3 CLN

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1996 với mục đích Trồng
cây lâu năm, không có tranh chấp

26,3 42.000 1.104.600 1.104.600

2.2 Đất ở tại nông thôn 15 02-2023

VT1; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

143,4 ONT

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1999 với mục đích Làm

nhà ở, không có tranh chấp

143,4 500.000 71.700.000 35.850.000 35.850.000

(Tiền sử SDĐ
tính theo Bảng

giá đất tại QĐ số
36/2021 /QĐ-
UBND ngày

23/12 /2021 của
UBND tỉnh

2.3 Đất trồng cây HNK 3 03-2023 VT1, Nhóm II 116,6 HNK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1997 với mục đích Trồng

ngô khoai, không có tranh chấp

116,6 48.000 5.596.800 5.596.800
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2.4 Đất rừng sản xuất 67 03-2023 Nhóm II 245,0 RSX GCN số BD 599884 ngày 21/01/2010 245,0 7.000 1.715.000 1.715.000

3

Hộ ông Hà Văn Bắc,
vợ Vy Thị Thanh 769,4 769,4 26.924.900 26.924.900

3.1 Đất ở tại nông thôn 15 02-2023

VT1; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

11,7 ONT

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1983 với mục đích Làm

nhà ở, không có tranh chấp

11,7 500.000 5.850.000 5.850.000

3.2 Đất trồng cây lâu năm 19 02-2023 VT1, Nhóm II 85,4 CLN
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1983 với mục đích Trồng

cây ăn quả, không có tranh chấp

85,4 42.000 3.586.800 3.586.800

3.3 Đất trồng cây lâu năm 23 02-2023 VT1, Nhóm II 365,2 CLN 365,2 42.000 15.338.400 15.338.400

3.4 Đất rừng sản xuất 86 04-2023 Nhóm II 307,1 RSX GCN số BD 599891 ngày 21/01/2010 307,1 7.000 2.149.700 2.149.700

4

Ông Nguyễn Hồ Bắc 3.495,1 3.495,1 415.923.600 415.923.600

4.1

Đất sản xuất kinh
doanh phi nông
nghiệp

336 04-2023

VT1; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

682,3 SKC

GCN số CX 636878 ngày 17/6/2022

682,3 500.000 341.150.000 341.150.000

Đất sản xuất kinh
doanh phi nông
nghiệp

VT2; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

188,0 SKC 188,0 300.000 56.400.000 56.400.000

Đất rừng sản xuất Nhóm II 454,9 RSX 454,9 7.000 3.184.300 3.184.300

4.2 Đất rừng sản xuất 334 04-2023 Nhóm II 2.169,9 RSX GCN số CX 636876 ngày 17/06/2022 2.169,9 7.000 15.189.300 15.189.300

5

Hộ ông Chu Văn Cò 550,0 550,0 75.407.800 26.375.000 49.032.800

5.1 Đất ở tại nông thôn 3 03-2023

VT1; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

105,5 ONT

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1997 với mục đích Làm

nhà ở, không có tranh chấp

105,5 500.000 52.750.000 26.375.000 26.375.000

(Tiền sử SDĐ
tính theo Bảng

giá đất tại QĐ số
36/2021 /QĐ-
UBND ngày

23/12 /2021 của
UBND tỉnh

2

STT Loại đất

Trích đo ĐC

Vị trí
Diện tích
thu hồi

(m²)

Mã
loại
đất

Nguồn gốc, quá trình sử dụng, giấy tờ
về quyền sử dụng đất; Xác nhận của

UBND cấp xã

Diện tích
được bồi
thường

(m²)

Giá bồi
thường

(đồng/m²)

Thành
 tiền

Nghĩa vị tài
chính (tiền sử

dụng đất phải nộp
có phụ lục II.1

kèm theo)

Tổng số tiền
bồi thường (số

tiền thực nhận)

Ghi
chúSố

thửa
Số
tờ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9*10) 12=(Biểu II.1) 13=(11-12) 14
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5.2 Đất trồng lúa 56 03-2023 VT1, Nhóm II 148,5 LUK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1980 với mục đích Trồng

lúa, không có tranh chấp

148,5 54.000 8.019.000 8.019.000

5.3 Đất trồng lúa 10 03-2023 VT1, Nhóm II 71,8 LUK 71,8 54.000 3.877.200 3.877.200

5.4 Đất trồng cây HNK 24 03-2023 VT1, Nhóm II 132,0 BHK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1985 với mục đích Trồng

ngô, khoai, không có tranh chấp

132,0 48.000 6.336.000 6.336.000

5.5 Đất trồng cây HNK 51 03-2023 VT1, Nhóm II 92,2 BHK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1980 với mục đích Trồng

ngô, không có tranh chấp

92,2 48.000 4.425.600 4.425.600

6

Hộ ông Chu Văn Chầm,
vợ Lầu Thị Chầu 15,3 15,3 734.400 734.400

6.1 Đất trồng cây HNK 53 01-2023 VT1, Nhóm II 15,3 BHK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1998 với mục đích Trồng

ngô khoai, không có tranh chấp

15,3 48.000 734.400 734.400

7

Hộ ông Hà Văn Hỷ,
 bà Mã Thị Chiến 422,7 422,7 20.289.600 20.289.600

7.1 Đất trồng cây HNK 61 06-2023 VT1, Nhóm II 422,7 BHK GCN số DG 774044 ngày 23/06/2022 422,7 48.000 20.289.600 20.289.600

8

Hộ bà Chu Thị Ky 4.737,4 4.737,4 115.221.500 29.950.000 85.271.500

8.1 Đất rừng sản xuất 45 02-2023 Nhóm II 2308,4 RSX Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1997 với mục đích Trồng
rừng sản xuất, không có tranh chấp

2.308,4 7.000 16.158.800 16.158.800

8.2 Đất rừng sản xuất 45 02-2023 Nhóm II 1701,8 RSX 1.701,8 7.000 11.912.600 11.912.600

8.3 Đất rừng sản xuất 75 03-2023 Nhóm II 109,1 RSX GCN số BD 599887 109,1 7.000 763.700 763.700

8.4 Đất trồng lúa 36 05-2023 VT1, Nhóm II 109,7 LUK

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm Trước năm 1955 với mục
đích Trồng lúa, không có tranh chấp

109,7 54.000 5.923.800 5.923.800

8.5 Đất ở tại nông thôn 40 05-2023

VT1; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

119,8 ONT

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1998 với mục đích Làm

nhà ở, không có tranh chấp

119,8 500.000 59.900.000 29.950.000 29.950.000

(Tiền sử SDĐ
tính theo Bảng

giá đất tại QĐ số
36/2021 /QĐ-
UBND ngày

23/12 /2021 của
UBND tỉnh

5

STT Loại đất

Trích đo ĐC

Vị trí
Diện tích
thu hồi

(m²)

Mã
loại
đất

Nguồn gốc, quá trình sử dụng, giấy tờ
về quyền sử dụng đất; Xác nhận của

UBND cấp xã

Diện tích
được bồi
thường

(m²)

Giá bồi
thường

(đồng/m²)

Thành
 tiền

Nghĩa vị tài
chính (tiền sử

dụng đất phải nộp
có phụ lục II.1

kèm theo)

Tổng số tiền
bồi thường (số

tiền thực nhận)

Ghi
chúSố

thửa
Số
tờ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9*10) 12=(Biểu II.1) 13=(11-12) 14
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8.6 Đất trồng lúa 47 05-2023 VT1, Nhóm II 318,3 LUK

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm Trước năm 1955 với mục
đích Trồng lúa, không có tranh chấp

318,3 54.000 17.188.200 17.188.200

8.7 Đất trồng cây HNK 67 05-2023 VT1, Nhóm II 70,3 BHK  70,3 48.000 3.374.400 3.374.400

9 Hộ bà Chu Thị Lèn (bỏ) 283,7 283,7 13.617.600 13.617.600

9.1 Đất trồng cây HNK 46 02-2023 VT1, Nhóm II 225,4 BHK GCN số CX 636313 ngày 19/02/2021 225,4 48.000 10.819.200 10.819.200

9.2 Đất trồng cây HNK 3 02-2023 VT1, Nhóm II 58,3 BHK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm  với mục đích trồng cây

hàng năm khác, không có tranh chấp

58,3 48.000 2.798.400 2.798.400

10

Hộ ông Hà Văn Mẫn,
 vợ Lành Thị Chép (bỏ) 291,4 291,4 26.178.600 26.178.600

10.1 Đất ở tại nông thôn 15 02-2023

VT1; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

27,0 ONT

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1983 với mục đích Làm

nhà ở, không có tranh chấp

27,0 500.000 13.500.000 13.500.000

10.2 Đất trồng cây HNK 53 01-2023 VT1, Nhóm II 131,0 BHK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1983 với mục đích Trồng

ngô, khoai, không có tranh chấp

131,0 48.000 6.288.000 6.288.000

10.3 Đất trồng cây HNK 32 02-2023 VT1, Nhóm II 131,3 BHK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1995 với mục đích Trồng

ngô, khoai, không có tranh chấp

131,3 48.000 6.302.400 6.302.400

10.4 Đất trồng cây lâu năm 4 02-2023 VT1, Nhóm II 2,1 CLN

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1983 với mục đích Trồng
cây lâu năm, không có tranh chấp

2,1 42.000 88.200 88.200

11 Hộ ông Chu Văn Nguyệt,
 vợ Hoàng Thị Thăng (bỏ) 192,6 192,6 10.092.000 10.092.000

11.1 Đất trồng lúa 29 06-2023 VT1, Nhóm II 141,2 LUK

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm Trước năm 1980 với mục
đích Trồng lúa, không có tranh chấp

141,2 54.000 7.624.800 7.624.800

8

STT Loại đất

Trích đo ĐC

Vị trí
Diện tích
thu hồi

(m²)

Mã
loại
đất

Nguồn gốc, quá trình sử dụng, giấy tờ
về quyền sử dụng đất; Xác nhận của

UBND cấp xã

Diện tích
được bồi
thường

(m²)

Giá bồi
thường

(đồng/m²)

Thành
 tiền

Nghĩa vị tài
chính (tiền sử

dụng đất phải nộp
có phụ lục II.1

kèm theo)

Tổng số tiền
bồi thường (số

tiền thực nhận)

Ghi
chúSố

thửa
Số
tờ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9*10) 12=(Biểu II.1) 13=(11-12) 14
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11.2 Đất trồng cây HNK 29 06-2023 VT1, Nhóm II 51,4 HNK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm Trước năm 1980 với mục

đích Trồng ngô, không có tranh chấp

51,4 48.000 2.467.200 2.467.200

12

Hộ ông Mã Văn Nhoi,
vợ Tô Thị Thường 2.159,9 2.159,9 167.505.600 77.275.000 90.230.600

12.1 Đất ở tại nông thôn 8 05-2023

VT1; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

309,1 ONT

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 2000 với mục đích Làm

nhà ở, không có tranh chấp

309,1 500.000 154.550.000 77.275.000 77.275.000

(Tiền sử SDĐ
tính theo Bảng

giá đất tại QĐ số
36/2021 /QĐ-
UBND ngày

23/12 /2021 của
UBND tỉnh

12.2 Đất rừng sản xuất 102 04-2023 Nhóm II 1.850,8 RSX GCN số BD 599190 ngày 21/01/2010 1.850,8 7.000 12.955.600 12.955.600

13

Hộ ông Hà Văn Vương,
 vợ Tàng Thị Sinh 1.718,5 1.718,5 91.753.800 91.753.800

13.1 Đất trồng cây HNK 53 01-2023 VT1, Nhóm II 96,4 BHK
Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là

người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1995 với mục đích Trồng

ngô, không có tranh chấp

96,4 48.000 4.627.200 4.627.200

13.2 Đất trồng cây lâu năm 32 02-2023 VT1, Nhóm II 389,4 CLN Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1983 với mục đích Trồng
cây lâu năm, không có tranh chấp

389,4 42.000 16.354.800 16.354.800

13.3 Đất trồng cây lâu năm 20 02-2023 VT1, Nhóm II 17,6 CLN 17,6 42.000 739.200 739.200

13.4 Đất trồng lúa 14 02-2023 VT1, Nhóm II 45,7 LUK

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1983 với mục đích Trồng
lúa, không có tranh chấp

45,7 54.000 2.467.800 2.467.800

13.5 Đất ở tại nông thôn 17 02-2023

VT1; Thửa đất
có mặt tiếp

giáp với đường
QL 4B chạy

dọc theo thôn
Còn Sung

25,5 ONT

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1983 với mục đích Làm

nhà ở, không có tranh chấp

25,5 500.000 12.750.000 12.750.000

13.6 Đất trồng cây HNK 40 03-2023 VT1, Nhóm II 229,2 BHK Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1998 với mục đích Trồng
ngô, không có tranh chấp

229,2 48.000 11.001.600 11.001.600

13.7 Đất trồng cây HNK 51 03-2023 VT1, Nhóm II 58,9 BHK 58,9 48.000 2.827.200 2.827.200

13.8 Đất trồng lúa 52 03-2023 VT1, Nhóm II 21,7 LUK Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1988 với mục đích Trồng
lúa, không có tranh chấp

21,7 54.000 1.171.800 1.171.800
13.9 Đất trồng lúa 53 03-2023 VT1, Nhóm II 196,4 LUK 196,4 54.000 10.605.600 10.605.600
13.10 Đất trồng lúa 55 03-2023 VT1, Nhóm II 83,3 LUK 83,3 54.000 4.498.200 4.498.200

STT Loại đất

Trích đo ĐC

Vị trí
Diện tích
thu hồi

(m²)

Mã
loại
đất

Nguồn gốc, quá trình sử dụng, giấy tờ
về quyền sử dụng đất; Xác nhận của

UBND cấp xã

Diện tích
được bồi
thường

(m²)

Giá bồi
thường

(đồng/m²)

Thành
 tiền

Nghĩa vị tài
chính (tiền sử

dụng đất phải nộp
có phụ lục II.1

kèm theo)

Tổng số tiền
bồi thường (số

tiền thực nhận)

Ghi
chúSố

thửa
Số
tờ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9*10) 12=(Biểu II.1) 13=(11-12) 14
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13.11 Đất trồng lúa 2 04-2023 VT1, Nhóm II 127,1 LUK 127,1 54.000 6.863.400 6.863.400

13.12 Đất trồng cây lâu năm 1 05-2023 VT1, Nhóm II 131,7 CLN

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1994 với mục đích Làm

nhà ở, không có tranh chấp

131,7 42.000 5.531.400 5.531.400

13.13 Đất nuôi trồng thủy sản 3 05-2023 VT1, Nhóm II 16,6 NTS

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng
ổn định từ năm 1994 với mục đích Làm

ao nuôi cá, không có tranh chấp

16,6 36.000 597.600 597.600

13.14 Đất trồng cây lâu năm 2 05-2023 VT1, Nhóm II 41,0 CLN Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1994 với mục đích Trồng
cây lâu năm, không có tranh chấp

41,0 42.000 1.722.000 1.722.000

13.15 Đất trồng cây lâu năm 7 05-2023 VT1, Nhóm II 238,0 CLN 238,0 42.000 9.996.000 9.996.000

* Giải thích từ viết tắt:
1 . ĐC : Địa chính
2 . GCN : Giấy chứng nhận gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

* Lưu ý:
1. Giấy tờ về quyền sử dụng đất gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP

13

Xác nhận của UBND xã Đình Lập: là
người đang sử dụng đất, đất đã sử dụng

ổn định từ năm 1988 với mục đích Trồng
lúa, không có tranh chấp

STT Loại đất

Trích đo ĐC

Vị trí
Diện tích
thu hồi

(m²)

Mã
loại
đất

Nguồn gốc, quá trình sử dụng, giấy tờ
về quyền sử dụng đất; Xác nhận của

UBND cấp xã

Diện tích
được bồi
thường

(m²)

Giá bồi
thường

(đồng/m²)

Thành
 tiền

Nghĩa vị tài
chính (tiền sử

dụng đất phải nộp
có phụ lục II.1

kèm theo)

Tổng số tiền
bồi thường (số

tiền thực nhận)

Ghi
chúSố

thửa
Số
tờ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9*10) 12=(Biểu II.1) 13=(11-12) 14
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Phụ lục II.1
NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI PHẢI THỰC HIỆN 

Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Km38+705 - Km43 - Địa bàn thôn Còn Sung, xã Đình Lập) 
(Biểu chi tiết Kèm theo phụ lục II.Bồi thường về đất)

Số
TT Người có đất thu hồi Loại

đất

Trích đo ĐC

Vị trí
thửa đất

Loại
nghĩa vụ
tài chính
phải nộp

Lý do phải nộp

Diện tích
phải thực
hiện nghĩa

vụ tài chính
(m²)

Giá đất
theo bảng

giá đất
(đồng/m²)

Tỷ lệ
phải
nộp

Tổng số tiền
phải nộp
(đồng)

Ghi
chúSố

thửa
Số
tờ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(9*10*11) 13

TỔNG CỘNG PHƯƠNG ÁN 677,8 169.450.000

1 Hộ ông Chu Văn Áy,
vợ Mã Thị Nguyện

Đất ở
tại

nông
thôn

15 02-
2023

VT1; Thửa
đất có mặt

tiếp giáp với
đường QL

4B chạy dọc
theo thôn
Còn Sung

Tiền sử
dụng đất

     Sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993 đến
trước ngày 01/7/2004.
     Theo điểm a khoản 1 Điều 7 của Nghị
định số 45/2014/NĐ-CP: khi được Nhà
nước công nhận quyền sử dụng đất phải
nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích
trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy
định tại Bảng giá đất

143,4 500.000 50% 35.850.000

Số tiền phải nộp này được
trừ vào tiền bồi thường về

đất tại Phương án này (Quy
định tại điểm c khoản 1
Điều 30 Nghị định số

47/2014/NĐ-CP)

2 Hộ ông Chu Văn Cò

Đất ở
tại

nông
thôn

3 03-
2023

VT1; Thửa
đất có mặt

tiếp giáp với
đường QL

4B chạy dọc
theo thôn
Còn Sung

Tiền sử
dụng đất

     Sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993 đến
trước ngày 01/7/2004.
     Theo điểm a khoản 1 Điều 7 của Nghị
định số 45/2014/NĐ-CP: khi được Nhà
nước công nhận quyền sử dụng đất phải
nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích
trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy
định tại Bảng giá đất

105,5 500.000 50% 26.375.000

Số tiền phải nộp này được
trừ vào tiền bồi thường về

đất tại Phương án này (Quy
định tại điểm c khoản 1
Điều 30 Nghị định số

47/2014/NĐ-CP)

3 Hộ bà Chu Thị Ky

Đất ở
tại

nông
thôn

40 05-
2023

VT1; Thửa
đất có mặt

tiếp giáp với
đường QL

4B chạy dọc
theo thôn
Còn Sung

Tiền sử
dụng đất

     Sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993 đến
trước ngày 01/7/2004.
     Theo điểm a khoản 1 Điều 7 của Nghị
định số 45/2014/NĐ-CP: khi được Nhà
nước công nhận quyền sử dụng đất phải
nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích
trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy
định tại Bảng giá đất

119,8 500.000 50% 29.950.000

Số tiền phải nộp này được
trừ vào tiền bồi thường về

đất tại Phương án này (Quy
định tại điểm c khoản 1
Điều 30 Nghị định số

47/2014/NĐ-CP)

4 Hộ ông Mã Văn Nhoi,
vợ Tô Thị Thường

Đất ở
tại

nông
thôn

8 05-
2023

VT1; Thửa
đất có mặt

tiếp giáp với
đường QL

4B chạy dọc
theo thôn
Còn Sung

Tiền sử
dụng đất

     Sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993 đến
trước ngày 01/7/2004.
     Theo điểm a khoản 1 Điều 7 của Nghị
định số 45/2014/NĐ-CP: khi được Nhà
nước công nhận quyền sử dụng đất phải
nộp 50% tiền sử dụng đất đối với diện tích
trong hạn mức giao đất ở theo giá đất quy
định tại Bảng giá đất

309,1 500.000 50% 77.275.000

Số tiền phải nộp này được
trừ vào tiền bồi thường về

đất tại Phương án này (Quy
định tại điểm c khoản 1
Điều 30 Nghị định số

47/2014/NĐ-CP)
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Phụ lục IV
BIỂU THẨM ĐỊNH CHI TIẾT BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ NHÀ, CÔNG TRÌNH VÀ VẬT KIẾN TRÚC 

Dự án Nâng cấp doạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Km38+705-Km43- Địa bàn thôn Còn Sung, xã Đình Lập)
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND, ngày     tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

STT Họ tên hộ gia đình, cá nhân;
Loại nhà, công trình và vật kiến trúc

Phân loại nhà, công trình và vật kiến
trúc

Số
lượng

Kích thước Đơn
vị

tính

Số
lượng,
khối

lượng

Hệ
số

Mức
bồi

thường

Đơn giá
(Đồng)

Thành tiền
(đồng)Dài Rộng

Cao/
sâu/
dày

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TỔNG CỘNG PHƯƠNG ÁN 605.537.690

1

Hộ ông Chu Văn Áy, vợ Mã Thị Nguyện 100.312.060
Thửa đất số 15 mảnh trích đo số 02 -2023

1.1

Nhà vệ sinh: 01 tầng, chiều cao 2,4m; Móng BTCT, tường móng xây gạch chỉ; Tường
xây gạch chỉ 220, quét sơn; Cửa đi nhôm kính; Nền lát gạch ceramic; Mái bằng bê tông
cốt thép; Có hệ thống điện, nước
Nhà vệ sinh Nhà loại 2 (H<=3,3m) 1 2,35 2,47 m² 5,80 95% 5.175.000 28.536.373

Cửa đi nhôm kính loại thường Cửa kính khung nhôm loại thường (Nhà
loại 1,2) 2 0,70 1,80 m² 2,52 -1.976.000 -4.979.520

Sơn tường trong nhà
0,6*((1,7*4+0,82+0,2+1,24*2))-
0,2*(0,6+0,7)

Bù Sơn trong nhà m² 5,92 82.000 485.440

Ốp tường gạch ceramic Bổ sung Ốp tường gạch ceramic 1 9,63 1,60 m² 15,41 378.000 5.824.224
Hệ thống điện 4% giá trị công trình 1 Hệ hống 1,00 4% 1.194.661
Hệ thống nước 4% giá trị công trình 1 Hệ hống 1,00 4% 1.194.661

Xí bệt Vigraxera
Theo đơn giá tại Công văn số 27a/TC-KH
ngày 08/3/2024 của TC-KH huyện Đình
Lập

1 Cái 1,00 1.100.000 1.100.000

Chậu rửa có chân đỡ vinaloba
Theo đơn giá tại Công văn số 27a/TC-KH
ngày 08/3/2024 của TC-KH huyện Đình
Lập

1 Cái 1,00 650.000 650.000

Bình đun nước nóng Bình đun nước nóng 1 Bình 1,00 169.000 169.000
Bình chứa nước Inox 0,5m³ Bồn chứa nước INOX loại ≤3m³ 1 Bồn 1,00 339.000 339.000

Dàn nước nóng năng lượng mặt trời Hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt
trời 1 Giàn 1,00 790.000 790.000

1.2 Bể tự hoại xây gạch chỉ 220; đáy, nắp bể
BTCT; Tráng láng vữa xi măng Bể tự hoại, tự ngấm 1 2,13 2,25 2,00 m³ 9,59 2.689.000 25.774.065

1.3

Nhà để máy bơm: Tường xây gạch chỉ 110; Mái lợp Fibroxi măng; Nên láng vữa xi măng
Nhà để máy bơm Nhà lều quán 1 2,04 0,60 m² 1,22 852.000 1.042.848

Mái lợp Fibroxi măng Mái lợp phibroximăng (Nhà loại 3, nhà
khác) 1 1,2 0,90 m² 1,05 -100.000 -105.300

1.4 Sân đổ bê tông (2,4*1,3)+(9,6*2,6)+(1,1*7) Sân đổ bê tông 1 2,4 1,30 m² 35,78 253.000 9.052.340
1.5 Tường chắn sân xây gạch chỉ Khối xây gạch 1 7,9 0,15 0,13 m³ 0,15 1.562.000 240.626

1.6
Bể chứa nhựa xây gạch bê tông; đáy bể BTCT, không có nắp; không trát
Tường bể Khối xây gạch 1 7,3 0,12 0,35 m³ 0,31 1.562.000 478.909
Đáy bể đổ bê tông Sân đổ bê tông 1 2,2 1,45 m² 3,19 253.000 807.070

1.7 Đường bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 16,3 3,00 0,12 m³ 5,87 1.593.000 9.347.724
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1.8 Trụ cổng xây gach bê tông Khối xây gạch 1 1,9 0,45 0,30 m³ 0,26 1.562.000 400.653
1.9 Trụ cổng xây gach bê tông Khối xây gạch 1 0,8 0,40 0,30 m³ 0,10 1.562.000 153.701
1.10 Trụ bê tông cốt thép Khối bê tông cốt thép 1 2,14 0,15 0,20 m³ 0,06 3.664.000 235.229
1.11 Cổng thép bịt tôn Cổng thép bịt tôn 1 2,8 2,05 m² 5,74 907.000 5.206.180

1.12 Tường rào xây gạch bê tông
(1,25*1,7+1,5*1,5) Tường rào xây gạch bê tông thủ công m² 4,38 679.000 2.970.625

1.13 Mương BT M200 (80 x 100 cm) Kênh BT, BT lót M100, BT mương
M200, kích thước 80 x 100 1 1,6 m 1,60 2.871.000 4.593.600

1.14 Hàng rào lưới thép B40, cột gỗ
Theo đơn giá tại Công văn số 27a/TC-KH
ngày 08/3/2024 của TC-KH huyện Đình
Lập

1 35,0 1,50 m² 52,50 50.000 2.625.000

1.15 Cống BTCT D60
Cống D600 miệng bát, cốt thép (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 4,0 m 4,00 546.238 2.184.952

2

Hộ ông Hà Văn Bắc, vợ Vy Thị Thanh 29.323.774
Thửa đất số 15 mảnh trích đo số 02-2023
2.1 Đường bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 5,0 3,00 0,10 m³ 1,50 1.593.000 2.389.500

2.2 Cống tròn D600
Cống D600 miệng bát, cốt thép (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 3,0 m 3,00 546.238 1.638.714

Thửa đất số 23 mảnh trích đo số 02-2023
2.3 Nhà kho xây gạch bê tông, mái lợp Fibroxi măng, xà gồ gỗ nhóm 4; Nền láng vữa xi măng
2.4 Nhà Nhà lều quán 1 8,2 4,15 m² 34,0 852.000 28.993.560

2.5 Mái lợp Fibroxi măng Mái lợp phibroximăng (Nhà loại 3, nhà
khác) 1 8,6 4,30 m² 37,0 -100.000 -3.698.000

3

Ông Nguyễn Hồ Bắc 290.723.919
Thửa đất số 336 mảnh trích đo số 04 -2023

3.1

Nhà ở: Chiều cao tường 3,1m; Móng xây gạch chỉ, giằng BTCT; Tường xây gạch bê
tông, trát, không quét vôi ve; Cửa đi, cửa sổ sắt bịt tôn; Mái lợp tôn sóng thường, kết cấu
thép; Nền láng vữa xi măng; Không có hiên bê tông cốt thép
Nhà ở Nhà loại 3C (Xây gạch bê tông) 1 7,3 6,20 m² 45,3 0,9 3.044.000 123.994.296
Cửa đi sắt bịt tôn Cửa sắt bịt tôn (Nhà loại 3, nhà khác) 1 2,4 2,20 m² 5,3 -869.000 -4.588.320
Cửa sổ sắt bịt tôn Cửa sắt bịt tôn (Nhà loại 3, nhà khác) 1 1,1 1,30 m² 1,4 -869.000 -1.242.670
Nền láng vữa xi măng Nền láng vữa (Nhà loại 3) 1 7,0 4,30 m² 30,1 -150.000 -4.515.000

Tường không quét vôi ve Đối trừ Tường không quét vôi ve theo đơn
giá 10.996 đồng tại Công văn số 14/KTHT
ngày 14/01/2024 của Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện Đình Lập

4 7,0 3,10 m² 86,8 -10.996 -954.453
4 4,3 3,10 m² 53,3 -10.996 -586.307

Mái lợp tôn sóng thường Mái lợp tôn sóng thường, Xà gồ thép, gỗ
nhóm 2 (Nhà loại 3, nhà khác) 1 7,3 6,60 48,2 220.000 10.599.600

Tường không trát Không trát tường trong 2 4,30 3,10 m² 26,7 -81.000 -2.159.460
3.2 Bậc hiên nhà xây gạch Khối xây gạch 2 5,0 0,35 0,20 m³ 0,7 1.562.000 1.093.400
3.3 Bồn hoa xây gạch chỉ Khối xây gạch 1 2,0 0,11 0,40 m³ 0,1 1.562.000 137.456
3.4 Tường xây gạch bê tông Tường rào xây gạch bê tông thủ công 1 10,4 3,00 m² 31,2 679.000 21.184.800
Thửa đất số 334 mảnh trích đo số 04 -2023

3.5

Nhà ở: Chiều cao tường 3,0m; Móng xây gạch chỉ 220, giằng BTCT; Tường xây gạch
chỉ 220, quét vôi ve; Cửa đi, cửa sổ sắt bịt nhựa trong; Mái lợp tôn sóng thường, kết cấu
thép; Nền láng vữa xi măng; Không có hiên BTCT
Nhà ở Nhà loại 3C (Xây gạch chỉ) 1 9,2 4,00 m² 36,8 3.044.000 112.019.200

1
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Cửa đi sắt bịt tấm chựa trong Cửa sắt bịt tôn (Nhà loại 3, nhà khác) 1 2,0 1,00 m² 2,0 -869.000 -1.738.000
Cửa sổ sắt bịt tấm chựa trong Cửa sắt bịt tôn (Nhà loại 3, nhà khác) 2 1,27 0,66 m² 1,7 -869.000 -1.456.792
Nền láng vữa xi măng Nền láng vữa (Nhà loại 3) 1 8,8 3,57 m² 31,4 -150.000 -4.712.400

Mái lợp tôn sóng thường Mái lợp tôn sóng thường, Xà gồ thép, gỗ
nhóm 2 (Nhà loại 3, nhà khác) 1 9,2 4,05 m² 37,3 220.000 8.197.200

Hệ thống điện 4% giá trị công trình 1 Hệ hống 1,0 4% 4.164.480
Hệ thống nước 4% giá trị công trình 1 Hệ hống 1,0 4% 4.658.948

Xí xổm inax Theo CV số 43/KT-HT ngày 22/5 /2023
của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Cái 1,0 500.000 500.000

3.6 Mái lợp tôn sóng thường, xà gồ thép Mái lợp tôn sóng thường, xà gồ thép, gỗ
nhóm 2 1 9,2 2,70 m² 24,8 641.000 15.922.440

3.7 Sân bê tông Sân đổ bê tông 1 9,2 2,50 m² 23,0 253.000 5.819.000
3.8 Tường xây gạch bê tông Tường rào xây gạch bê tông thủ công 1 2,5 1,00 m² 2,5 679.000 1.697.500

3.9 Bể phốt xây gạch chỉ 110, đáy nắp bể BTCT,
trát láng vữa xi măng Bể tự hoại, tự ngấm 1 1,0 1,00 1,00 m³ 1,0 2.689.000 2.689.000

4

Hộ ông Chu Văn Cò 17.905.704
Thửa đất số 3 mảnh trích đo số 03 -2023
4.1 Kè sân xây đá Khối xây đá 1 7,0 0,50 2,00 m³ 7,00 1.443.000 10.101.000
4.2 Sân láng vữa xi măng Sân láng vữa xi măng 0,5 6,0 2,30 m² 6,90 188.000 1.297.200
4.3 Đường đi đổ bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 9,6 2,40 0,10 m³ 2,30 1.593.000 3.670.272
4.4 Kè đường đi xếp đá Xếp đá khan 1 9,6 0,40 0,75 m³ 2,88 868.000 2.499.840
4.5 Trụ cổng xây gạch Khối xây gạch 2 0,3 0,30 1,20 m³ 0,22 1.562.000 337.392

5

Hộ ông Mã Văn Hoan, vợ Mã Thị Thuý 11.901.333
Thửa đất số 102 mảnh trích đo số 04-2023

5.1 Ống thoát nước thải PVC D75
Ống nhựa Tiền Phong u.PVC D75 (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 16,0 m 16,00 25.636 410.176

5.2 Đường bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 14,0 1,00 0,05 m³ 0,70 1.593.000 1.115.100
5.3 Đập chặn nước xây đá Khối xây đá 1 9,3 0,40 1,30 m³ 4,84 1.443.000 6.978.348

5.4 Cống tròn BTCT đường kính 40cm
Cống D400 miệng bát, cốt thép (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 7,0 m 7,00 390.887 2.736.209

5.5 Cống tròn BTCT đường kính 30cm
Cống D300 miệng bát, cốt thép (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 2,0 m 2,00 330.750 661.500

6

Hộ bà Chu Thị Ky 59.935.375
Thửa đất số 40 mảnh trích đo số 05-2023
6.1 Tường rào xây gạch bê tông Tường rào xây gạch bê tông thủ công 1 6,1 1,30 m² 7,93 679.000 5.384.470
6.2 Nền láng vữa xi măng Sân láng vữa xi măng 0,5 4,4 1,70 m² 3,74 188.000 703.120
6.3 Cổng thép bịt tôn Cổng thép bịt tôn 1 2,4 3,20 m² 7,68 907.000 6.965.760
6.4 Cột thép phi tròn D76 Cột thép hình 1 6,0 Tấn 0,01 27.945.000 340.618

6.5 Ống Nhựa bể phốt PVC D60
Ống nhựa Tiền Phong u.PVC D60 (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 22,2 m 22,20 18.273 405.661
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6.6 Ống Nhựa bể phốt PVC D110
Ống nhựa Tiền Phong u.PVC D110 (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 22,2 22,20 47.364 1.051.473

6.7 Đường bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 6,7 2,70 0,20 m³ 3,62 1.593.000 5.763.474

6.8 Bể phốt xây gạch chỉ 110, đáy nắp bể BTCT,
trát láng vữa xi măng Bể tự hoại, tự ngấm 1 3,0 2,00 1,20 m³ 7,20 2.689.000 19.360.800

Thửa đất số 45 mảnh trích đo số 02-2023 

6.9 Mộ đất, chưa cải táng Mộ đất thời gian >1 năm 2 2 5.080.000 10.160.000
Di chuyển mộ chưa cải táng Di chuyển mộ chưa cải táng 2 2 4.900.000 9.800.000

7

Hộ ông Hà Văn Mẫn, vợ Lành Thị Chép 8.120.253
Thửa đất số 15 mảnh trích đo số 02 -2023
7.1 Đường bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 8,5 2,0 0,10 m³ 1,70 1.593.000 2.708.100

7.2 Cống tròn BTCT D400
Cống D400 miệng bát, cốt thép (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 3,0 m 3,00 390.887 1.172.661

7.3 Kè xếp đá khan Xếp đá khan 1 8,0 0,40 1,50 m³ 4,80 868.000 4.166.400

7.4 Ống thoát nước thải PVC D60
Ống nhựa Tiền Phong u.PVC D60 (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 4,0 m 4,00 18.273 73.092

8

Hộ ông Mã Văn Nhoi, vợ Tô Thị Thường 54.737.848
Thửa đất số 08 mảnh trích đo số 05 -2023

8.1 Cột đỡ cây thanh long bằng bê tông cốt thép Khối bê tông cốt thép 2 2,0 0,20 0,10 m³ 0,08 3.664.000 293.120
Khối bê tông cốt thép 1 2,0 0,20 0,05 m³ 0,02 3.664.000 73.280

8.2 Cổng thép, bịt lưới thép B40 Cổng thép bịt tôn 1 2,0 1,30 m² 2,60 907.000 2.358.200
8.3 Trụ công bê tông cốt thép Khối bê tông cốt thép 2 2,0 0,18 0,12 m³ 0,09 3.664.000 316.570
8.4 Đường bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 4,5 2,00 0,10 m³ 0,90 1.593.000 1.433.700
8.5 Sân bê tông Sân đổ bê tông 0,5 10,0 2,50 m² 12,50 253.000 3.162.500

8.6 Hàng rào lưới thép B40, cột gỗ
Theo đơn giá tại Công văn số 27a/TC-KH
ngày 08/3/2024 của TC-KH huyện Đình
Lập

1 11,6 1,00 m² 11,60 50.000 580.000

Cống tròn BTCT đường kính 60cm
Cống D600 miệng bát, cốt thép (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 8,0 m 8,00 546.238 4.369.904

8.7 Cống tròn BTCT đường kính 40cm
Cống D400 miệng bát, cốt thép (Theo
Công bố giá số 02/CBGVL-SXD ngày
07/02/2024 của Sở XD tỉnh)

1 2,0 m 2,00 390.887 781.774

8.8

Chuồng trâu: Tường xây gạch bê tông; Mái lợp tôn, kết cấu mái bằng gỗ nhóm 4
Chuồng trâu Chuồng trại chăn nuôi 1 6,5 6,00 m² 39,00 852.000 33.228.000

Mái lợp tôn Mái lợp tôn sóng thường, Xà gồ gỗ nhóm
4 (Nhà loại 3, nhà khác) 1 6,5 6,00 m² 39,00 130.000 5.070.000

8.9 Tường xây gạch chỉ 110 Tường rào xây gạch chỉ dày 110 1 4,5 0,80 m² 3,60 853.000 3.070.800

9

Hộ ông Hà Văn Vương, vợ Tàng Thị Sinh 14.531.664
Thửa đất số 17 mảnh trích đo số 02-2023
9.1 Đường bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 4,5 2,00 0,10 m³ 0,90 1.593.000 1.433.700
9.2 Đường bê tông Khối bê tông không cốt thép 1 12,0 2,60 0,10 m³ 3,12 1.593.000 4.970.160
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9.3 Trụ cổng xây gạch chỉ Khối xây gạch 1 0,46 0,48 2,10 m³ 0,46 1.562.000 724.268
9.4 Cổng thép hộp Cổng thoáng bằng thép 1 1,30 2,00 m² 2,60 1.551.000 4.032.600
9.5 Sân lát gạch đất nung đỏ ((0,1+0,3)*6,6)/2 Sân lát gạch đất nung 1 m² 1,32 256.000 337.920
9.6 Tường chắn sân xây gạch chỉ Khối xây gạch 1 7,0 0,11 0,40 m³ 0,31 1.562.000 481.096
9.7 Kè xếp đá Xếp đá khan 1 7,0 0,60 0,70 m³ 2,94 868.000 2.551.920

10

Cộng đồng dân cư thôn Còn Sung, xã Đình Lập 18.045.760
Thửa đất số 147 mảnh trích đo số 07 -2023, trên đất ông Mông Văn Tốt
10.1 Bậc tam cấp xây gạch bê tông Khối xây gạch 24 1,0 0,10 0,20 m³ 0,48 1.562.000 749.760
10.2 Mặt bậc tam cấp láng vữa xi măng Sân láng vữa xi măng 24 1,0 0,50 m² 12,00 188.000 2.256.000

10.3
Miếu: tường cây gạch bê tông; Nền láng vữa
xi măng; Mái lợp Fibro xi măng, xà gồ gỗ
nhóm 4

Nhà lều quán 1 5,0 4,00 m² 20,00 852.000 17.040.000

Mái lợp Fibro xi măng Đối trừ Mái lợp Fibro xi măng  (Nhà loại
3, nhà khác) 1 5 4 m2 20 -100.000 -2.000.000

9
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Phụ lục V
BỒI THƯỜNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI

Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Km38+705 - Km43 - Địa bàn thôn Còn Sung, xã Đình Lập) 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND, ngày     tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

STT

Người có cây
trồng,

vật nuôi;
Loại cây trồng,

vật nuôi

Phân loại cây
trồng,

vật nuôi
Tiêu chí Tiêu chí

viết tắt

Đơn
vị

tính

MĐ
quy

chuẩn
(Cây,
con/
ha)

Diện
tích

trong
mật

độ (m²)

Nuôi, trồng chuyên canh Nuôi, trồng xen kẽ

 Đơn giá
(Đồng)

Hỗ trợ
cây lâu

năm,
trồng
trên

đất lúa

Thành tiền
(Đồng)Tổng

số
Trong

MĐ

Vượt MĐ
dưới 50%

V
ư
ợ
t

M
Đ
t
r
ê
n
5
0
%

Tổng
số

Trong
MĐ

Vượt
MĐSố

lượng
Diện
tích
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TỔNG CỘNG PHƯƠNG ÁN 284.900.900

1

Hộ ông Chu Văn An, vợ Vy Thị Đạt 664.000
Thửa 06 mảnh TĐĐC 01 -2023 diện tích thu hồi  163,6 m² đất chưa sử dụng 130,0
1.1 Cây Mít Cây Mít ĐKG <2 cm <2 Cây 400 125,0 5 5 0 53.000 265.000
1.2 Tre Gai Cây Tre Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  14 14 0 10.500 147.000

1.3 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Mới trồng, chưa có quả Chưa quả Cây 2.000 5,0 0,0 1 1 0 18.000 18.000
Cây Đu đủ Đang có quả Có quả Cây 2.000 1 1 234.000 234.000

2

Hộ ông Chu Văn Ánh, vợ Trịnh Thị Nhung 0 0 20.840.030
Thửa 35 mảnh TĐĐC 03-2024, diện tích thu hồi 34,6 m², đất trồng cây hàng năm khác 34,5 0 0 -
2.1 Cây Dứa Cây Dứa Mới trồng Mới trồng Cây 50.000 0,4 164 2 162 3.800 192.280
2.2 Cây Hồi Cây Hồi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 20,0 1 1 0 115.000 115.000

2.3 Cây Sả Cây Sả Khóm có từ 10 cây trở
lên >10 Khóm 2.200 9,1 2 2 0 24.000 48.000

2.4 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Mới trồng, chưa có quả chưa quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 18.000 18.000
Thửa 39 mảnh TĐĐC 03-2024, diện tích thu hồi 493,0 m², đất trồng cây hàng năm khác 345,6 0 0 -
2.5 Cây Dứa Cây Dứa Mới trồng Mới trồng Cây 50.000 106,8 534 534 0 3.800 2.029.200

2.6
Cây Chuối tây Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả có quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 103.000 103.000

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 15,0 3 3 0 27.000 81.000

2.7 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 200,0 10 10 0 66.000 660.000
2.8 Cây Su Su Cây Su Su Chiều dài thân <100cm <100 Hốc 8.000 18,8 15 15 0 10.000 150.000
2.9 Cây Khoai lang Cây Khoai lang 0 m²  200,0 200,0 0 5.500 1.100.000
2.10 Cây Ớt Cây Ớt 0 m² 0 200,0 200,0 0 18.000 3.600.000
Thửa 37 mảnh TĐĐC 03-2024, diện tích thu hồi 79,3 m², đất trồng cây hàng năm khác 78,2 0 0 -
2.11 Cây Hồi Cây Hồi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 60,0 12 3 9 115.000 655.500

2.12
Cây Sả Cây Sả Khóm có số cây <10 <10 Khóm 2.200 - 36 36 8.500 91.800

Cây Sả Khóm có từ 10 cây trở
lên >10 Khóm 2.200 18,2 80 4 76 24.000 643.200

2.13 Cây Cỏ Voi Cây cỏ trồng chăn
nuôi gia súc 0 m²  5,0 5,0 0 1.650 8.250

Thửa 66 mảnh TĐĐC 03-2024, diện tích thu hồi 503,1 m², đất rừng sản xuất 500,0 0 0 -

2.14
Cây Chuối tây Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,

chưa ra hoa >1 Cây 2.000 165,0 35 33 2 27.000 907.200

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 - 37 37 16.000 177.600

2.15 Cây Bạch Đàn Cây Bạch Đàn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.660 - 35 35 22.000 231.000
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Cây Bạch Đàn ĐKG > 5 đến 10cm >5-10 Cây 1.660 - 23 23 32.000 220.800
2.16 Cây Keo Cây Keo ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 3.000 - 24 24 22.000 158.400

2.17 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 75,0 3 3 0 156.000 468.000
Cây Nhãn ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 100,0 4 4 0 635.000 2.540.000

2.18 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 160,0 8 8 0 499.000 3.992.000
2.19 Cây Bồ Kết Cây Bồ Kết ĐKG >20cm >20 Cây  1 1 0 735.000 735.000
Thửa 13 mảnh TĐĐC 06-2024, diện tích thu hồi 103,0 m², đất trồng cây lâu năm 100,0 0 0 -

2.20
Cây Chuối tây Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,

chưa ra hoa >1 Cây 2.000 100,0 60 20 40 27.000 864.000

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 - 56 56 16.000 268.800

Thửa 55 mảnh TĐĐC 05-2024, diện tích thu hồi 287,7 m², đất trồng lúa 0 0 -
2.21 Cây Sắn Cây Sắn 0 m²   31,8 79,0 79,0 0 5.500 434.500
2.22 Cây Nghệ Cây Nghệ Khóm có số cây <10 <10 Khóm 2.200 31,8 7 7 0 8.500 59.500
2.23 Cây Khoai môn Khoai Khác 0 m²  32,0 32,0 0 9.000 288.000

3

Hộ ông Chu Văn Áy, vợ Mã Thị Nguyện 0 0 15.680.960
Thửa 14;15 mảnh TĐĐC 02 -2023 diện tích thu hồi  26,3+143,4 m² đất CLN+ONT 165,0 0 0
3.1 Cây Quýt Cây Quýt ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.200 - 1,0 1 171.000 51.300
3.2 Cây Mắc mật Cây mác mật ĐKG <2 cm <2 Cây 500 - 0,0 1 1 53.000 15.900
3.3 Cây Quất Cây Quất ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.200 - 1 1 142.000 42.600

3.4 Cây Mít Cây Mít ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 - 1 1 112.000 33.600
Cây Mít ĐKG trên 20 đến 25cm >20-25 Cây 400 25,0 1 1 0 1.045.000 1.045.000

3.5 Cây Gấc Cây Gấc Chiều dài thân từ 100cm
trở lên >100 Hốc 8.000 - 1 1 30.500 9.150

3.6 Cây Xoài Cây Xoài ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 - 1 1 567.000 170.100
Cây Xoài ĐKG trên 20cm >20 Cây 400 50,0 2 2 0 1.832.000 3.664.000

3.7 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.394.000 1.394.000
3.8 Cây Dứa Cây Dứa Đã hái quả đã hái quả Cây 50.000 - 26 26 2.700 21.060
3.9 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Đang có quả Có quả Cây 2.000 - 1 1 234.000 70.200
3.10 Cây Khoai Môn Khoai khác 0 m²  3,0 3,0 0 9.000 27.000

3.11 Cây Thanh
Long Cây Thanh Long Chiều dài thân chính ≤

200cm <=200 Khóm 1.100 - 4 4 51.000 61.200

3.12 Cây Lát Cây Lát hoa ĐKG >30cm >30 Cây 800 - 3 3 607.000 546.300
3.13 Cây Rau ngót Các loại rau khác 0 m²  1,0 1,0 0 9.500 9.500
3.14 Cây Gừng Cây Gừng Khóm có số cây <10 <10 Khóm 2.200 - 1 1 8.500 2.550
3.15 Cây Thuốc nam Cây Thuốc nam 0 Khóm  5 5 0 24.000 120.000
3.16 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 40,0 2 2 0 1.006.000 2.012.000
3.17 Cây Lá Dong Cây Lá Dong 0 m²  4,0 4,0 0 4.500 18.000
3.18 Chậu Hoa Cây Hoa khác Trồng trong chậu chậu Cây  7 7 0 2.500 17.500
3.19 Cây Ớt Cây Ớt 0 m² 0 1,0 1,0 0 18.000 18.000
3.20 Cây Phong lan Cây Hoa khác Trồng trong chậu chậu Cây  4 4 0 2.500 10.000

2
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3.21 Cây Lá lốt Các loại rau khác 0 m²  5,0 5,0 0 9.500 47.500
3.22 Cây Đỗ Xanh Cây Đỗ Xanh 0 m²  1,0 1,0 0 6.500 6.500
3.23 Cây Xoài Cây Xoài ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 25,0 1 1 0 567.000 567.000
3.24 Cây Si Cây Si ĐKG > 5 đến 10cm >5-10 Cây  1 1 0 118.000 118.000
3.25 Cây Hoa Sữa Cây Hoa Sữa Mới trồng, ĐKG < 2cm <2 Cây 0 1 1 0 5.500 5.500
3.26 Cây Vả Cây Sung ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây  1 1 0 118.000 118.000
Thửa 03 mảnh TĐĐC 03 -2023 diện tích thu hồi  116,6 m² đất ở nông thôn 98,3 0 0 -

3.27 Cây Chuối tây Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 3 3 0 27.000 81.000

3.28 Cây Gừng Cây Gừng Khóm có số cây <10 <10 Khóm 2.200 - 45 45 8.500 114.750
3.29 Cây Sắn Cây Sắn 0 m²   2,0 2,0 0 5.500 11.000
3.29 Cây Ngô Cây Ngô 0 m²   20,4 20,4 0 6.500 132.600
3.30 Cây Xoan Cây xoan Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 3.000 - 6 0 6 8.000 14.400
3.30 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 - 1 1 66.000 19.800

3.31 Cây Chuối tây
Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1

năm <1 Cây 2.000 45,0 15 9 6 16.000 172.800

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 50,0 10 10 0 27.000 270.000

3.32 Cây Xoan Cây xoan Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 3.000 3,3 1 1 0 8.000 8.000
3.33 Cây Thuốc nam Cây Thuốc nam 0 Khóm  1 1 0 24.000 24.000
3.34 Cây Khoai lang Cây Khoai lang 0 m²  100 100 0 5.500 550.000
3.35 Cây Đỗ Xanh Cây Đỗ Xanh 0 m²  1,0 1,0 0 6.500 6.500
Thửa 24 mảnh TĐĐC 03 -2023 diện tích thu hồi  78,5 m² đất bằng trồng cây hàng năm khác 0 0 -
3.36 Cây Ngô Cây Ngô 0 m²   32,9 33 0 6.500 213.850
3.37 Cây Gạo Cây Muồng ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 800 12,5 1 1 0 117.000 117.000
Thửa 67 mảnh TĐĐC 03 -2023 diện tích thu hồi  245,0 m² đất rừng sản xuất 245,0 0 0 -

3.38 Cây Chuối tây

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 75,0 31 15 16 16.000 316.800

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 115,0 23 23 0 27.000 621.000

Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả Có quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 103.000 103.000
3.39 Cây Lát Cây Lát hoa ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 800 12,5 1 1 0 253.000 253.000

3.40 Cây Trám Cây Trám ĐKG > 10 đến 15cm >10-15 Cây 800 12,5 1 1 0 430.000 430.000
Cây Trám ĐKG > 20 đến 25cm >20-25 Cây 800 25,0 2 2 0 1.000.000 2.000.000

4

Hộ ông Hà Văn Bắc, vợ Vy Thị Thanh 0 0 24.237.200
Thửa 15 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 11,7 m² đất ở nông thôn - 0 0

4.1 Cây Mít Cây Mít ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 - 1 1 350.000 105.000
Cây Mít ĐKG trên 20 đến 25cm >20-25 Cây 400 - 1 0 1 1.045.000 313.500

4.2 Cây Bưởi
Cây Bưởi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 - 1 1 182.000 54.600
Cây Bưởi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 - 1 1 499.000 149.700
Cây Bưởi ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 - 1 1 1.006.000 301.800

3
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4.3 Cây Mận Cây Mận ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 - 1 1 182.000 54.600
4.4 Cây Ớt Cây Ớt 0 m² 0 3,0 3,0 0 18.000 54.000

4.5 Cây Ổi Cây Ổi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.000 - 1 1 107.000 32.100
Cây Ổi ĐKG <2 cm <2 Cây 1.000 - 1 1 40.000 12.000

4.6 Cây Si Cây Si ĐKG > 10 đến 15cm >10-15 Cây  2 2 0 200.000 400.000
4.7 Cây Sung Cây Sung ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây  1 1 0 200.000 200.000
4.8 Cây Hồng xiêm Cây Hồng xiêm ĐKG <2 cm <2 Cây 400 - 1 0 1 59.000 17.700
4.9 Cây Chanh Cây Chanh ĐKG <2 cm <2 Cây 850 - 1 1 51.000 15.300
4.10 Cây Cam Cây Cam ĐKG <2 cm <2 Cây 1.200 - 1 1 61.000 18.300
4.11 Chậu Hoa Cây Hoa khác Trồng trong chậu chậu Cây  1 1 0 2.500 2.500
4.12 Cây Cóc Cây Cóc ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây  1 1 0 636.000 636.000
4.13 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Đang có quả có quả Cây 2.000 - 1 0 1 234.000 70.200
4.14 Cây Lộc Vừng Cây Lộc Vừng ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây  1 1 0 63.000 63.000
4.15 Cây Dong củ Khoai khác 0 m²  2,0 2,0 0 9.000 18.000
4.16 Cây Dong Cây lá dong 0 m²  1,0 1,0 0 4.500 4.500
Thửa 19 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 91,4 m² đất trồng cây lâu năm 75,0 0 0
4.17 Cây Quýt Cây Quýt ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.200 - 1 1 171.000 51.300
4.18 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 30cm >30 Cây 400 75,0 3 3 0 2.199.000 6.597.000
4.19 Cây Nhót Cây Nhót ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 - 1 1 122.000 36.600
4.20 Cây Roi Cây Roi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 - 1 1 122.000 36.600
4.21 Cây Mắc mật Cây mác mật ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 - 1 0 1 203.000 60.900
Thửa 23 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 365,2 m² đất trồng cây lâu năm 270,0 0 0
4.22 Cây Tre gai Cây Tre Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  20 20 0 10.500 210.000

4.23 Cây Nhãn
Cây Nhãn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 25,0 1 1 0 156.000 156.000
Cây Nhãn ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 25,0 1 1 0 1.100.000 1.100.000
Cây Nhãn ĐKG trên 30cm >30 Cây 400 75,0 3 3 0 2.199.000 6.597.000

4.24 Cây Chuối tây

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 80,0 16 16 0 27.000 432.000

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 60,0 12 12 0 16.000 192.000

Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả có quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 103.000 103.000
Thửa 86 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 307,1m² đất rừng sản xuất 210,0 0 0

4.25
Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 100,0 4 4 0 635.000 2.540.000

Cây Nhãn ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 75,0 3 3 0 1.100.000 3.300.000
Cây Nhãn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 25,0 1 1 0 156.000 156.000

4.26 Cây Ổi Cây Ổi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 1.000 10,0 1 1 0 146.000 146.000

5

Ông Nguyễn Hồ Bắc 0 51.784.300
Thửa 336 mảnh TĐĐC 04-2023, diện tích thu hồi 2624,8 m² đất rừng sản xuất 2.055,8 0 0
5.1 Cây Sấu Cây Sấu ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây  2 2 0 275.000 550.000

5.2 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 25,0 1 1 0 156.000 156.000
Cây Nhãn ĐKG trên 20 đến 30cm >20-30 Cây 400 25,0 1 1 0 1.756.000 1.756.000
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5.3 Cây Tre Cây Tre Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  12 12 0 10.500 126.000
5.4 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Mới trồng, chưa có quả chưa quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 18.000 18.000
5.5 Cây Vải Cây Vải ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 25,0 1 1 0 635.000 635.000
5.6 Cây Đào Cây Đào ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 600 16,7 1 1 0 768.000 768.000

5.7 Cây Trám
Cây Trám ĐKG <2 cm <2 Cây 800 12,5 1 1 0 55.000 55.000
Cây Trám ĐKG > 25 đến 30cm >25-30 Cây 800 12,5 1 1 0 1.330.000 1.330.000
Cây Trám ĐKG >30cm >30 Cây 800 12,5 1 1 0 1.670.000 1.670.000

5.8 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 20,0 1 1 0 499.000 499.000

5.9 Cây Ổi Cây Ổi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 1.000 10,0 1 1 0 146.000 146.000
Cây Ổi ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 1.000 20,0 2 2 0 215.000 430.000

5.10 Cây Thông
Cây Thông ĐKG từ 5 đến 10cm 5-10 Cây 2.000 15,0 3 3 0 28.000 84.000
Cây Thông ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 2.000 20,0 4 4 0 81.000 324.000
Cây Thông ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 2.000 100,0 20 20 0 135.000 2.700.000

5.11 Cây Sắn Cây Sắn 0 m²   1,0 1,0 0 5.500 5.500
Thửa 334 mảnh TĐĐC 04-2023, diện tích thu hồi 870,3 m² đất SXKDPNN 868,3 0 0

5.12 Cây Nhãn

Cây Nhãn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 25,0 1 1 0 156.000 156.000
Cây Nhãn ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 50,0 2 2 0 1.100.000 2.200.000
Cây Nhãn ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 75,0 3 3 0 1.394.000 4.182.000
Cây Nhãn ĐKG trên 20 đến 30cm >20-30 Cây 400 50,0 2 2 0 1.756.000 3.512.000
Cây Nhãn ĐKG trên 30cm >30 Cây 400 25,0 1 1 0 2.199.000 2.199.000

5.13 Cây Thông
Cây Thông ĐKG từ 5 đến 10cm 5-10 Cây 2.000 - 10 10 28.000 84.000
Cây Thông ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 2.000 - 44 0 44 81.000 1.069.200
Cây Thông ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 2.000 75,0 24 15 9 135.000 2.389.500

5.14 Cây Xoài

Cây Xoài ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 250,0 10 10 0 567.000 5.670.000
Cây Xoài ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 25,0 1 1 0 1.040.000 1.040.000
Cây Xoài ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 50,0 2 2 0 1.454.000 2.908.000
Cây Xoài ĐKG trên 20cm >20 Cây 400 150,0 6 6 0 1.832.000 10.992.000

5.15 Cây Mắc mật Cây mác mật ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 20,0 1 1 0 203.000 203.000
Cây mác mật ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 500 40,0 2 2 0 867.000 1.734.000

5.16 Cây Nhội Cây keo ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 3.000 - 1 0 1 117.000 35.100
5.17 Cây Me Cây Me ĐKG trên 15cm >15 Cây  1 1 0 244.000 244.000
5.18 Cây Si Cây si ĐKG > 15 đến 25cm >15-25 Cây  1 1 0 264.000 264.000
5.19 Cây Mít Cây Mít ĐKG trên 25cm >25 Cây 400 25,0 1 1 0 1.149.000 1.149.000
5.20 Cây Tre Cây Tre Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  2 2 0 10.500 21.000
5.21 Cây Quýt Cây Quýt ĐKG trên 5 đến 7cm >5-7 Cây 1.200 8,3 1 1 0 480.000 480.000
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Hộ ông Chu Văn Cò 0 0 9.206.700
Thửa 03 mảnh TĐĐC 03-2022, diện tích thu hồi 105,5 m², đất ở nông thôn 83,3 0 0

6.1 Cây trồng làm
hàng rào

Cây trồng làm hàng
rào 0 m  16,5 16,5 0 12.000 198.000

6.2 Cây Thuốc nam Cây Thuốc nam 0 Khóm  7 7 0 24.000 168.000
6.3 Cây Trám Cây Trám ĐKG >30cm >30 Cây 800 12,5 1 1 0 1.670.000 1.670.000
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6.4 Cây Ổi
Cây Ổi ĐKG <2 cm <2 Cây 1.000 10,0 1 1 0 40.000 40.000
Cây Ổi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 1.000 10,0 1 1 0 146.000 146.000
Cây Ổi ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 1.000 10,0 1 1 0 215.000 215.000

6.5 Cây Xoan Cây Xoan ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 3.000 3,3 1 1 0 66.000 66.000
6.6 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.394.000 1.394.000
6.7 Cây Gạo Cây Muồng ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 800 12,5 1 1 0 44.000 44.000
Thửa 56 mảnh TĐĐC 03-2022, diện tích thu hồi 148,5 m², đất trồng lúa 13,3 0
6.8 Cây Ổi Cây Ổi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.000 10,0 1 1 0 107.000 10% 10.700
6.9 Cây Xoan Cây Xoan ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 3.000 3,3 1 1 0 66.000 10% 6.600
6.10 Cây Ớt cây ớt 0 m² 0 148,5 148,5 0 18.000 2.673.000
Thửa 24 mảnh TĐĐC 03-2022, diện tích thu hồi 132,0 m², đất trồng cây hàng năm 37,5 0 0
6.11 Cây Mắc mật Cây mác mật ĐKG trên 20cm >20 Cây 500 20,0 1 1 0 1.152.000 1.152.000

6.12 Cây Sau sau
(CSBV) Cây thông ĐKG từ 5 đến 10cm 5-10 Cây 2.000 5,0 1 1 0 28.000 14.000

6.13 Cây Gạo Cây Muồng ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 800 12,5 1 1 0 117.000 117.000
Thửa 10 mảnh TĐĐC 03-2022, diện tích thu hồi 71,8 m², đất trồng lúa - 0 0
6.14 Cây ớt cây ớt 0 m² 0 71,8 71,8 0 18.000 1.292.400

7

Hộ ông Lương Văn Cường, vợ Lại Thị Ngoan 0 4.223.200
Thửa 53 mảnh TĐĐC 01 -2024 diện tích thu hồi  574,3 m² đất trồng cây lâu năm 573,4 0 0 -

7.1 Cây keo
Cây keo ĐKG > 5 đến 10cm >5-10 Cây 3.000 - 7 0 7 32.000 67.200
Cây keo ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 3.000 3,3 0,0 1 1 0 117.000 117.000
Cây keo ĐKG >30cm >30 Cây 3.000 3,3 0,0 1 1 0 210.000 210.000

7.2 Cây Chuối tây
Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1

năm <1 Cây 2.000 - 0,0 8 0 8 16.000 38.400

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 - 0,0 6 0 6 27.000 48.600

7.3 Cây Chanh
Cây Chanh ĐKG <2 cm <2 Cây 850 11,8 0,0 23 1 22 51.000 387.600
Cây Chanh ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 850 47,1 0,0 4 4 0 142.000 568.000
Cây Chanh ĐKG trên 5 đến 7cm >5-7 Cây 850 23,5 0,0 2 2 0 400.000 800.000

7.4 Cây Đào Cây Đào ĐKG <2 cm <2 Cây 600 16,7 0,0 1 1 0 55.000 55.000
Cây Đào ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 600 16,7 0,0 1 1 0 152.000 152.000

7.5 Cây Bơ Cây Bơ ĐKG <2 cm <2 Cây 400 25,0 0,0 1 1 0 59.000 59.000
7.6 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 140,0 0,0 7 7 0 66.000 462.000
7.7 Cây Hồng xiêm Cây Hồng xiêm ĐKG <2 cm <2 Cây 400 275,0 0,0 11 11 0 59.000 649.000
7.8 Cây Mía Cây Mía Trồng trên 3 tháng >3 m²  2,0 2,0 0 28.000 56.000
7.9 Cây Khoai lang Cây Khoai lang 0 m²  26,0 26,0 0 5.500 143.000

7.10 Các loại rau
khác Các loại rau khác 0 m²  10 10 0 9.500 95.000

7.11 Cây sắn Cây sắn 0 m²   8,8 8,8 0 5.500 48.400
7.12 Cây ớt Cây ớt 0 m² 0 0,5 0,5 0 18.000 9.000
7.13 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Đang có quả có quả Cây 2.000 5,0 0,0 1 1 0 234.000 234.000
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7.14 Cây Sưa Cây Sưa Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 1.660 6,0 0,0 1 1 0 24.000 24.000

8
Hộ ông Chu Văn Chầm, vợ Lầu Thị Chầu 0 0 33.000
Thửa 02 mảnh TĐĐC 01 -2023 diện tích thu hồi  15,3 m² đất ... 0 0 -
8.1 Cây Đào Cây Đào ĐKG <2 cm <2 Cây 600 - 2,0 2 55.000 33.000

9

Hộ bà Chu Thị Đại 0 7.156.650
Thửa 32 mảnh TĐĐC 02 -2024 diện tích thu hồi  574,3 m² đất trồng cây lâu năm 573,3 0 0 -

9.1 Cây Chuối tây

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 - 45 0 45 16.000 216.000

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 80,0 56 16 40 27.000 756.000

Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả có quả Cây 2.000 50,0 10 10 0 103.000 1.030.000

9.2 Cây Mận Cây Mận ĐKG <2 cm <2 Cây 500 200,0 10 10 0 66.000 660.000
Cây Mận ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 80,0 4 4 0 182.000 728.000

9.3 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 60,0 3 3 0 66.000 198.000
9.4 Cây Cam Cây Cam ĐKG <2 cm <2 Cây 1.200 41,7 5 5 0 61.000 305.000
9.5 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG <2 cm <2 Cây 400 25,0 1 1 0 64.000 64.000

9.6 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Mới trồng, chưa có quả chưa quả Cây 2.000 - 7 0 7 18.000 37.800
Cây Đu đủ Đang có quả có quả Cây 2.000 20,0 4 4 0 234.000 936.000

9.7 Cây Đào Cây Đào ĐKG <2 cm <2 Cây 600 16,7 1 1 0 55.000 55.000
9.8 Cây Tre mai Cây Mai Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  3 3 0 18.500 55.500
9.9 Cây Thuốc nam Cây Thuốc nam 0 Khóm  2,0 2,0 0 24.000 48.000

9.10 Cây Riềng Cây Riềng Khóm có từ 10 cây trở
lên >10 Khóm 2.200 - 1 0 1 24.000 7.200

Cây Riềng Khóm có số cây <10 <10 Khóm 2.200 - 1 0 1 8.500 2.550

9.11 Cây Gừng Cây Gừng Khóm có từ 10 cây trở
lên >10 Khóm 2.200 - 1 0 1 24.000 7.200

9.12 Cây Hẹ Các loại rau khác 0 m²  3,0 3,0 0 9.500 28.500
9.13 Cây Ớt Cây Ớt 0 m² 0 4,0 4,0 0 18.000 72.000
9.14 Cây lá Trầu Cây Trồng lấy lá 0 m²  15,0 15,0 0 4.500 67.500

9.15 Cây Sả Cây Sả Khóm có từ 10 cây trở
lên >10 Khóm 2.200 - 5 0 5 24.000 36.000

9.16 Cây Ngô Cây Ngô 0 m²   27,0 27,0 0 6.500 175.500
9.17 Cây Khoai lang Cây Khoai lang 0 m²  303,8 303,8 0 5.500 1.670.900

10

Hộ bà Chu Thị Ky 0 31.850.400
Thửa 45 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 4010,2 m² đất rừng sản xuất 1.979,2 0

10.1 Cây Thông

Cây Thông Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 2.000 5,0 1 1 18.000 18.000
Cây Thông ĐKG từ 5 đến 10cm 5-10 Cây 2.000 30,0 6 6 0 28.000 168.000
Cây Thông ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 2.000 95,0 19 19 0 81.000 1.539.000
Cây Thông ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 2.000 60,0 12 12 0 135.000 1.620.000

10.2 Cây Bạch Đàn Cây Bạch Đàn ĐKG > 5 đến 10cm >5-10 Cây 1.660 994,0 165 165 0 32.000 5.280.000
Cây Bạch Đàn ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 1.660 795,2 132 132 0 66.000 8.712.000
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10.3 Cây Tre mai Cây Tre Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  8 8 0 10.500 84.000
Thửa 75 mảnh TĐĐC 03-2023, diện tích thu hồi 109,1m² đất rừng sản xuất 100,0 0 0

10.4 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 50,0 2 2 0 635.000 1.270.000
Cây Nhãn ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 50,0 2 2 0 1.100.000 2.200.000

Thửa 36 mảnh TĐĐC 05-2023, diện tích thu hồi 109,7 m² đất trồng lúa 95,0 0 0

10.5 Cây Chuối tây
Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1

năm <1 Cây 2.000 - 10 10 16.000 10% 4.800

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 - 13 13 27.000 10% 10.530

10.6 Cây Rau Khoai Cây Khoai lang 0 m²  28,0 28,0 0 5.500 154.000
10.7 Cây Dứa Cây Dứa Mới trồng Mới trồng Cây 50.000 - 5 5 3.800 10% 570

10.8 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG <2 cm <2 Cây 400 - 6 6 64.000 10% 11.520
Cây Nhãn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 25,0 1 1 0 156.000 10% 15.600

10.9 Cây Ổi Cây Ổi ĐKG <2 cm <2 Cây 1.000 - 2 2 40.000 10% 2.400
Cây Ổi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.000 10,0 1 1 0 107.000 10% 10.700

10.10 Cây Vải Cây Vải ĐKG <2 cm <2 Cây 400 - 1 1 64.000 10% 1.920

10.11 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 - 1 1 66.000 10% 1.980
Cây Bưởi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 20,0 1 1 0 182.000 10% 18.200

10.12 Cây Mận Cây Mận ĐKG <2 cm <2 Cây 500 20,0 2 1 1 66.000 10% 8.580
Cây Mận ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 20,0 1 1 0 1.006.000 10% 100.600

Thửa 40 mảnh TĐĐC 05-2023, diện tích thu hồi 119,8m² đất ở nông thôn 100,0 0 0
10.13 Cây Hồng Cây Hồng ĐKG trên 20cm >20 Cây 600 16,7 1 1 0 2.198.000 2.198.000

10.14 Cây Đào Cây Đào ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 600 16,7 1 1 0 768.000 768.000
Cây Đào ĐKG trên 15cm >15 Cây 600 16,7 1 1 0 838.000 838.000

10.15 Cây Nhót Cây Nhót ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 - 1 0 1 89.000 26.700

10.16 Cây Nhãn
Cây Nhãn ĐKG <2 cm <2 Cây 400 - 16 16 64.000 307.200
Cây Nhãn ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 25,0 1 1 0 635.000 635.000
Cây Nhãn ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 25,0 1 1 0 1.100.000 1.100.000

10.17 Cây ổi Cây ổi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.000 - 1 1 107.000 32.100
Cây ổi ĐKG trên 15cm >15 Cây 1.000 - 1 1 293.000 87.900

10.18 Cây bưởi
Cây bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 - 5 5 66.000 99.000
Cây bưởi ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 500 - 1 1 922.000 276.600
Cây bưởi ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 - 1 1 1.006.000 301.800

10.19 Cây Thanh
Long Cây Thanh Long Thân dài trên 200 cm,

chưa có quả >200 Khóm 1.100 - 6 6 175.000 315.000

10.20 Cây lá lốt Các loại rau khác 0 m²  50,0 50,0 0,0 9.500 475.000
10.21 Cây rau khoai Cây Khoai lang 0 m²  60,0 60,0 0 5.500 330.000
10.22 Chậu Hoa Cây hoa khác Trồng trong chậu Cây  3 3 0 2.500 7.500
10.23 Cây na Cây na ĐKG trên 5 đến 7cm >5-7 Cây 1.100 - 1 1 480.000 144.000
Thửa 67 mảnh TĐĐC 05-2023, diện tích thu hồi 70,3m² đất trồng cây hàng năm khác 66,3 0
10.24 Cây bạch đàn Cây bạch đàn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.660 66,3 32 11 21 22.000 380.600
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Thửa 47 mảnh TĐĐC 05-2023, diện tích thu hồi 318,3m² đất trồng lúa 315,0 0 0
10.25 Cây ngô Cây ngô 0 m²   318,0 318,0 0 6.500 2.067.000
10.26 Cây Dứa Cây Dứa Mới trồng Mới trồng Cây 50.000 - 70 70 3.800 10% 7.980
10.27 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 40,0 2 2 0 66.000 10% 13.200
10.28 Cây Đào Cây Đào ĐKG <2 cm <2 Cây 600 50,0 3 3 0 55.000 10% 16.500
10.29 Cây Ổi Cây Ổi ĐKG <2 cm <2 Cây 1.000 - 1 1 40.000 10% 1.200

10.30 Cây Chuối tây

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 - 69 69 16.000 10% 33.120

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 220,0 44 44 0 27.000 10% 118.800

Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả có quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 103.000 10% 10.300
10.31 Cây Sắn Cây Sắn 0 m²   5,0 5,0 0 5.500 27.500

11

Hộ bà Chu Thị Lèn 0 0 22.381.200
Thửa 3 và 46 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 845,6 m², đất trồng cây hàng năm khác 844,4 0 0

11.1 Cây Mắc ca Cây Mắc ca Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 278 575,5 32 16 16 80.000 1.664.000
Cây Mắc ca ĐKG từ 5 đến 10cm 5-10 Cây 278 143,9 4 4 0 634.000 2.536.000

11.2 Cây Mít

Cây Mít ĐKG <2 cm <2 Cây 400 - 2 2 53.000 31.800
Cây Mít ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 50,0 2 2 0 112.000 224.000
Cây Mít ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 25,0 1 1 0 350.000 350.000
Cây Mít ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 25,0 1 1 0 788.000 788.000

11.3 Cây Chuối tây
Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,

chưa ra hoa >1 Cây 2.000 20,0 8 4 4 27.000 140.400

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 - 5 5 16.000 24.000

11.4 Cây Sở Cây Sở Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 1.100 - 120 120 38.000 1.368.000
11.5 Cây Thông Cây Thông Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 2.000 5,0 4 1 3 18.000 34.200
11.6 Cây Ớt Cây ớt 0 m² 0 845,6 845,6 0 18.000 15.220.800

12

Hộ ông Hà Văn Mẫn, vợ Lành Thị Chép 0 0 5.610.600
Thửa 32 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 131,3m² đất cây trồng hàng năm khác 130,0 0 0

12.1 Cây Chuối tây
Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1

năm <1 Cây 2.000 - 17 0 17 16.000 81.600

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 130,0 28 26 2 27.000 718.200

12.2 Rau Khoai Cây Khoai lang 0 m²  131,0 131,0 0 5.500 720.500
Thửa 53 mảnh TĐĐC 01-2023, diện tích thu hồi 131,0m² đất cây trồng hàng năm khác 130,0 0 0

11.4 Cây Chuối tây

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 35,0 16 7 9 16.000 155.200

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 90,0 18 18 0 27.000 486.000

Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả có quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 103.000 103.000
11.5 Cây dùng Cây Tre Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  86 86 0 10.500 903.000
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11.6 Cây Vả Cây Sung ĐKG trên 15 đến 25cm >15-25 Cây  1 1 0 264.000 264.000
Thửa 15 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 27m² đất ở nông thôn 20,0 0 0
11.7 Cây Mít Cây Mít ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 - 1 1 515.000 154.500
11.8 Cây Roi Cây roi ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 - 1 0 1 244.000 73.200
11.9 Cây Ớt Cây Ớt 0 m² 0 10,3 10,3 0 18.000 185.400
11.10 Cây Mắc mật Cây mác mật ĐKG trên 20cm >20 Cây 500 20,0 2 1 1 1.152.000 1.497.600
11.11 Cây Quất Cây Quất ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.200 - 1 1 142.000 42.600
11.12 Cây Sắn Cây Sắn 0 m²   12,0 12,0 0 5.500 66.000

11.13 Cây Dâu ăn quả Cây Dâu ăn quả ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 1.100 - 1 1 122.000 36.600
Cây Dâu ăn quả ĐKG trên 15cm >15 Cây 1.100 - 1 1 244.000 73.200

11.14 Cây Chè hoa
vàng Cây Chè hoa vàng Mới trồng, ĐKG <2cm <2 Cây  1 1 0 50.000 50.000

13

Hộ bà Sái Thị Mịch 0 0 518.300
Thửa 69 mảnh TĐĐC 05-2023, diện tích thu hồi 35,1 m² đất trồng cây lâu năm 35,0 0 0 -

13.1

Cây Chuối tây Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 25,0 18 5 13 27.000 240.300

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 - 15 0 15 16.000 72.000

Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả có quả Cây 2.000 10,0 2 2 0 103.000 206.000

14

Hộ ông Chu Văn Nguyệt, vợ Hoàng Thị Thăng 0 0 984.820
Thửa 29 mảnh TĐĐC 06-2023, diện tích thu hồi 496,0 m² 41,0 0 0 -
14.1 Cây dứa Cây dứa Mới trồng Mới trồng Cây 50.000 1,0 18 5 13 3.800 33.820

14.2 Cây mận Cây mận ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 - 15 0 15 182.000 819.000
Cây mận ĐKG <2 cm <2 Cây 500 40,0 2 2 0 66.000 132.000

15

Hộ ông Mã Văn Nhoi, vợ Tô Thị Thường 0 0 19.189.690
Thửa 102 mảnh TĐĐC 04-2023, diện tích thu hồi 1850,0 m² đất rừng sản xuất 75,0 0 0

15.1 Cây Thông

Cây Thông Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 2.000 30,0 6 6 0 18.000 108.000
Cây Thông ĐKG từ 5 đến 10cm 5-10 Cây 2.000 10,0 2 2 0 28.000 56.000
Cây Thông ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 2.000 10,0 2 2 0 81.000 162.000
Cây Thông ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 2.000 10,0 2 2 0 135.000 270.000
Cây Thông ĐKG >30cm >30 Cây 2.000 15,0 3 3 0 293.000 879.000

Thửa 08 mảnh TĐĐC 05-2023, diện tích thu hồi 309,1 m² đất ở nông thôn 309,1 0 0

15.1 Cây Mận Cây Mận ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 40,0 2 2 0 499.000 998.000
Cây Mận ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 80,0 4 4 0 1.006.000 4.024.000

15.2 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Đang có quả có quả Cây 2.000 10,0 2 2 0 234.000 468.000
Cây Đu đủ Mới trồng, chưa có quả chưa quả Cây 2.000 - 1,0 1 18.000 5.400

15.3 Cây Chuối tây
Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1

năm <1 Cây 2.000 - 10,0 10 16.000 48.000

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 - 5,0 5 27.000 40.500

15.4 Cây Củ dáy Cây lấy củ khác 0 m²  1,0 1,0 0 9.000 9.000
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15.5 Cây cà chua Cây lấy quả khác 0 m²  1,0 1,0 0 9.000 9.000
15.6 Cây Chanh Cây Chanh ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 850 - 2 0 2 142.000 85.200
15.7 Cây Hoa Sữa Cây Hoa Sữa ĐKG >30cm >30 Cây 0 1 1 0 161.000 161.000
15.8 Cây Khoai lang Cây Khoai lang 0 m²  77,6 77,6 0 5.500 426.800

15.9 Cây trồng làm
hàng rào

Cây trồng làm hàng
rào 0 m  13,0 13,0 0 12.000 156.000

15.10 Cây Xoài Cây Xoài ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 25,0 1 1 0 567.000 567.000

15.11 Cây Lan kiếm Cây Hoa khác Trồng trên đất theo
luống Đất m²  1,0 1,0 0 24.000 24.000

15.12 Cây Thuốc nam Cây Thuốc nam 0 Khóm  4,0 4,0 0 24.000 96.000

15.13 Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 - 2 2 182.000 109.200
Cây Bưởi ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 500 20,0 1 1 0 922.000 922.000

15.14 Cây Đào
Cây Đào ĐKG <2 cm <2 Cây 600 - 1 1 55.000 16.500
Cây Đào ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 600 16,7 1 1 0 416.000 416.000
Cây Đào ĐKG trên 15cm >15 Cây 600 16,7 1 1 0 838.000 838.000

15.15 Cây Xương
rồng Cây Xương rồng 0 m  1,0 1,0 0 12.000 12.000

15.16 Cây Chè hoa
vàng Cây Chè hoa vàng ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây  3 0 3 71.000 63.900

15.17 Cây Ổi Cây Ổi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.000 - 2 2 107.000 64.200
15.18 Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.394.000 1.394.000

15.19 Cây Vông Cây muồng ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 800 - 1 0 1 44.000 13.200
Cây muồng ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 800 - 1 0 1 117.000 35.100

15.20 Cây Vải Cây Vải ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.394.000 1.394.000
Cây Vải ĐKG trên 20 đến 30cm >20-30 Cây 400 25,0 1 1 0 1.756.000 1.756.000

15.21 Cây Thanh
Long

Cây Thanh Long Thân dài trên 200 cm,
chưa có quả >200 Khóm 1.100 - 25 25 175.000 1.312.500

Cây Thanh Long Chiều dài thân chính ≤
200cm <=200 Khóm 1.100 - 3 3 51.000 45.900

15.22 Cây Dâu da Cây Dâu ăn quả ĐKG trên 15cm >15 Cây 1.100 9,1 1 1 0 244.000 244.000
15.23 Cây roi Cây roi ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 - 1 0 1 244.000 73.200
15.24 Cây chery Cây đào ĐKG <2 cm <2 Cây 600 - 1 1 55.000 16.500
15.25 Cây Riềng Cây Riềng Khóm có số cây <10 <10 Khóm 2.200 - 1 1 8.500 2.550
15.26 Cây Ớt Cây ớt 0 m² 0 1 1 0 18.000 9.000
15.27 Cây Mít Cây Mít ĐKG <2 cm <2 Cây 400 - 1 1 53.000 15.900
15.28 Cây Dứa Cây Dứa Mới trồng Mới trồng Cây 50.000 - 1 1 3.800 1.140

15.29 Cây Quýt Cây Quýt ĐKG trên 10cm >10 Cây 1.200 8,3 1 1 0 1.383.000 1.383.000
Cây Quýt ĐKG <2 cm <2 Cây 1.200 8,3 1 1 0 61.000 61.000

15.30 Cây Gạo Cây Muồng ĐKG >30cm >30 Cây 800 - 1 1 145.000 43.500
15.31 Cây Cau Cây cau lấy quả Cây đang có quả quả Cây  1 1 0 232.000 232.000

15.32 Cây Lá Dong Cây Lá Dong 0 m²  1,0 1,0 0 4.500 4.500
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Cây Si Cây Si ĐKG > 5 đến 10cm >5-10 Cây  1 1 0 118.000 118.000

16

Hộ ông Hà Văn Vương, vợ Tàng Thị Sinh 0 0 54.170.100
Thửa 53 mảnh TĐĐC 01-2023, diện tích thu hồi 96,4 m² đất trồng cây hàng năm khác - 0

Cây ngô Cây ngô 0 m²   96,4 96,4 0 6.500 626.600
Cây vả Cây Sung ĐKG > 25 đến 35cm >25-35  1 1 0 326.000 326.000

Thửa 17,20 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 43,1 m² đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm 41,7 0 0
Hoa trồng theo
luống Cây Hoa khác Trồng trên đất theo

luống Đất m²  9.8 9,8 24.000 235.200

Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG <2 cm <2 Cây 400 - 3 3 64.000 57.600
Cây Nhãn ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 - 1 1 635.000 190.500

Cây Ổi Cây Ổi ĐKG <2 cm <2 Cây 1.000 - 1 1 40.000 12.000
Cây Ổi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.000 - 1 1 107.000 32.100
Cây Ổi ĐKG trên 15cm >15 Cây 1.000 - 1 1 293.000 87.900

Cây Hồng Cây Hồng ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 600 - 1 1 681.000 204.300
Cây Hồng ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 600 16,7 1 1 0 1.745.000 1.745.000

Cây Chanh Cây Chanh ĐKG <2 cm <2 Cây 850 - 5 5 51.000 76.500
Cây Đào Cây Đào ĐKG trên 15cm >15 Cây 600 - 1 1 838.000 251.400
Cây Hoa sữa Cây hoa sữa ĐKG >30cm >30 0 1 1 161.000 48.300
Cây Mận Cây Mận ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 - 1 1 1.006.000 301.800
Cây Xoài Cây Xoài ĐKG trên 20cm >20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.832.000 1.832.000

Thửa 32 mảnh TĐĐC 02-2023, diện tích thu hồi 389,4 m², đất trồng cây lâu năm 381,7 0 0
Cây Hồng Cây Hồng ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 600 16,7 2 1 1 161.000 209.300

Cây Hồng ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 600 33,3 2 2 0 681.000 1.362.000
Cây Hồng ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 600 66,7 4 4 0 1.248.000 4.992.000

Cây Đào Cây Đào ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 600 16,7 1 1 0 152.000 152.000
Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 25,0 1 1 0 635.000 635.000

Cây Nhãn ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 25,0 1 1 0 1.100.000 1.100.000
Cây Tre mai Cây mai Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  40 40 0 18.500 740.000
Cây Mít Cây Mít ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 25,0 1 1 0 112.000 112.000
Cây Quýt Cây Quýt ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.200 8,3 1 1 0 171.000 171.000
Cây Dứa Cây Dứa Mới trồng Mới trồng Cây 50.000 - 5 5 3.800 5.700
Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 - 9 9 66.000 178.200
Cây Mận Cây Mận ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 20,0 1 1 0 499.000 499.000
Cây Xoài Cây Xoài ĐKG trên 20cm >20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.832.000 1.832.000

Cây Gấc Cây Gấc Chiều dài thân từ 100cm
trở lên >100 Hốc 8.000 - 1 1 30.500 9.150

Cây Chuối tây Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 - 67 67 16.000 321.600

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 - 82 82 27.000 664.200

Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả có quả Cây 2.000 30,0 16 6 10 103.000 927.000
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Cây Đu đủ Cây Đu đủ Đang có quả có quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 234.000 234.000
Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 20 đến 30cm >20-30 Cây 400 25,0 1 1 0 1.756.000 1.756.000

Cây Nhãn ĐKG trên 30cm >30 Cây 400 50,0 2 2 0 2.199.000 4.398.000
Cây Ổi Cây Ổi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.000 10,0 1 1 0 107.000 107.000
Cây Sắn Cây Sắn 0 m²   2,0 2,0 0 5.500 11.000
Cây Khoai môn Khoai Khác 0 m²  4,0 4,0 0 9.000 36.000
Cây Lá lốt Các loại rau khác 0 m²  111,5 111,5 0 9.500 1.059.250
Cây Tre gai Cây Tre Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  40 40 0 10.500 420.000

Thửa 1,2,7 mảnh TĐĐC 5-2023, diện tích thu hồi 410,7 m² đất trồng cây lâu năm 395,0 0 0
Cây Hồng Cây Hồng ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 600 16,7 2 1 1 681.000 885.300

Cây Hồng ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 600 33,3 2 2 0 1.745.000 3.490.000
Cây Gạo Cây muồng ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 800 - 3 0 3 44.000 39.600

Cây muồng ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 800 - 1 0 1 117.000 35.100
Cây muồng ĐKG >30cm >30 Cây 800 - 1 0 1 145.000 43.500

Cây Vả Cây Sung ĐKG > 15 đến 25cm >15-25  1 1 264.000 79.200
Cây Xoài Cây Xoài ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.454.000 1.454.000

Cây Xoài ĐKG trên 20cm >20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.832.000 1.832.000
Cây Mít Cây Mít ĐKG trên 20 đến 25cm >20-25 Cây 400 25,0 1 1 0 1.045.000 1.045.000
Cây Bưởi Cây Bưởi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 - 1 1 182.000 54.600

Cây Bưởi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 - 1 0 1 499.000 149.700
Cây Bưởi ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 500 20,0 1 1 0 922.000 922.000

Cây Vải Cây Vải ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 - 1 1 635.000 190.500
Cây Vải ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 50,0 2 2 0 1.100.000 2.200.000
Cây Vải ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 100,0 4 4 0 1.394.000 5.576.000
Cây Vải ĐKG trên 20 đến 30cm >20-30 Cây 400 25,0 1 1 0 1.756.000 1.756.000

Cây Nhãn Cây Nhãn ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 400 - 2 2 635.000 381.000
Cây Nhãn ĐKG trên 10 đến 15cm >10-15 Cây 400 25,0 1 1 0 1.100.000 1.100.000
Cây Nhãn ĐKG trên 20 đến 30cm >20-30 Cây 400 25,0 1 1 0 1.756.000 1.756.000
Cây Nhãn ĐKG trên 30cm >30 Cây 400 25,0 1 1 0 2.199.000 2.199.000

Cây Dâu ăn quả Cây Dâu ăn quả ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 1.100 - 4 4 122.000 146.400
Cây Dâu ăn quả ĐKG trên 15cm >15 Cây 1.100 - 1 1 244.000 73.200

Cây Nghệ Cây Nghệ Khóm có từ 10 cây trở
lên >10 Khóm 2.200 - 10 10 24.000 72.000

Cây Chanh Cây Chanh ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 850 - 1 1 142.000 42.600
Cây Xoan Cây Xoan ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 3.000 - 2 0 2 66.000 39.600

Cây Xoan ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 3.000 - 3 0 3 117.000 105.300
Cây Ổi Cây Ổi ĐKG <2 cm <2 Cây 1.000 - 4 4 40.000 48.000

Cây Ổi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.000 - 1 1 107.000 32.100
Cây Ổi ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 1.000 - 1 1 146.000 43.800

Bờ thửa 02 mảnh TĐĐC 4-2023, diện tích thu hồi 127,1 m², đất trồng lúa 0
Tre Gai Cây Tre Cây đã ra lá, cành Lá cành Cây  40 40 0 10.500 420.000
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Hộ ông Mã Văn Hoan, vợ Mã Thị Thuý 0 0 16.251.750
Thửa 102 mảnh TĐĐC 04-2023, diện tích thu hồi 1850,0 m², đất rừng sản xuất 897,5 0 0 -

17.1 Cây Quýt Cây Quýt ĐKG <2 cm <2 Cây 1.200 8,3 1 1 0 61.000 61.000
Cây Quýt ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 1.200 8,3 1 1 0 171.000 171.000

17.2 Cây Hoa sữa Cây hoa sữa ĐKG >20 đến 30cm >20-30 Cây 0 1 1 0 129.000 129.000
Cây hoa sữa ĐKG >30cm >30 Cây 0 1 1 0 161.000 161.000

17.3 Cây Củ dáy Cây lấy củ khác 0 m²  3,0 3,0 0 9.000 27.000

17.4 Cây Nhội Cây keo ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 3.000 3,3 1 1 0 66.000 66.000
Cây keo ĐKG >30cm >30 Cây 3.000 3,3 1 1 0 210.000 210.000

17.5 Cây Chuối tây

Cây Chuối tây Mới trồng đến dưới 1
năm <1 Cây 2.000 75,0 15 15 0 16.000 240.000

Cây Chuối tây Trồng từ trên 1 năm,
chưa ra hoa >1 Cây 2.000 110,0 22 22 0 27.000 594.000

Cây Chuối tây Đang ra hoa, có quả có quả Cây 2.000 10,0 2 2 0 103.000 206.000

17.6 Cây Vải Cây Vải ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 25,0 1 1 0 156.000 156.000
Cây Vải ĐKG trên 15 đến 20cm >15-20 Cây 400 25,0 1 1 0 1.394.000 1.394.000

17.7 Cây Mận Cây Mận ĐKG <2 cm <2 Cây 500 80,0 4 4 0 66.000 264.000
Cây Mận ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 20,0 1 1 0 499.000 499.000

17.8 Cây Nhót Cây Nhót ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 20,0 1 1 0 89.000 89.000

17.9 Cây Bưởi
Cây Bưởi ĐKG <2 cm <2 Cây 500 40,0 2 2 0 66.000 132.000
Cây Bưởi ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 500 40,0 2 2 0 182.000 364.000
Cây Bưởi ĐKG trên 15cm >15 Cây 500 20,0 1 1 0 1.006.000 1.006.000

17.10 Cây Nhãn
Cây Nhãn ĐKG <2 cm <2 Cây 400 50,0 2 2 0 64.000 128.000
Cây Nhãn ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây 400 75,0 3 3 0 156.000 468.000
Cây Nhãn ĐKG trên 30cm >30 Cây 400 25,0 1 1 0 2.199.000 2.199.000

17.11 Cây Nho Cây Nho Thân dài trên 200 cm,
chưa có quả >200 Cây 2.000 25,0 5 5 0 175.000 875.000

17.12 Cây Đu đủ Cây Đu đủ Đang có quả có quả Cây 2.000 5,0 1 1 0 234.000 234.000

17.13 Cây Vả Cây Sung ĐKG trên 15 đến 25cm >15-25 Cây  1 1 0 264.000 264.000
Cây Sung ĐKG trên 35cm >35 Cây  1 1 0 622.000 622.000

17.14 Cây Cam Cây Cam ĐKG <2 cm <2 Cây 1.200 8,3 1 1 0 61.000 61.000
17.15 Cây Sả Cây Sả Khóm có số cây <10 <10 Khóm 2.200 9,1 2 2 0 8.500 17.000

17.16 Cây Riềng Cây Riềng Khóm có từ 10 cây trở
lên >10 Khóm 2.200 18,2 4 4 0 24.000 96.000

17.17 Cây Táo Cây Táo ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 500 20,0 1 1 0 499.000 499.000
17.18 Cây Hồng xiêm Cây Hồng xiêm ĐKG <2 cm <2 Cây 400 50,0 2 2 0 59.000 118.000

17.19 Cây Thông Cây Thông Mới trồng, ĐKG < 5cm <5 Cây 2.000 25,0 5 5 0 18.000 90.000
Cây Thông ĐKG >30cm >30 Cây 2.000 5,0 1 1 0 293.000 293.000

17.20 Cây Chanh Cây Chanh ĐKG <2 cm <2 Cây 850 23,5 2 2 0 51.000 102.000
17.21 Cây Hồng Cây Hồng ĐKG trên 5 đến 10cm >5-10 Cây 600 33,3 2 2 0 681.000 1.362.000
17.22 Cây Cóc Cây Cóc ĐKG từ 2 đến 5cm 2-5 Cây  1 1 0 113.000 113.000
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17.23 Rau các loại Các loại rau khác 0 m²  80,3 80,3 0 9.500 762.850
17.24 Cây Mía Cây Mía Trồng trên 3 tháng >3 m²  1,0 1,0 0 28.000 28.000
17.25 Cây Xoài Cây Xoài ĐKG trên 20cm >20 Cây 400 25,0 1,0 1,0 0 1.832.000 1.832.000

17.26 Hàng Rào cây
tạp

Cây trồng làm hàng
rào 0 m  5,7 5,7 0 12.000 68.400

17.27 Cây Xoan
(BVCS) Cây Xoan ĐKG >30cm >30 Cây 3.000 6,7 2 2 0 210.000 210.000

17.28 Cây Sau sau
(BVCS) Cây thông ĐKG >10 đến 20cm >10-20 Cây 2.000 5,0 1 1 0 81.000 40.500

18
Cộng đồng dân cư thôn Còn Sung, xã Đình Lập 0 0 118.000
Thửa ... mảnh TĐĐC 07-2023, trên đất ông Mông Văn Tốt - 0 0 -
18.1 Cây đa Cây đa ĐKG > 5 đến 10cm >5-10 Cây  1 1 0 118.000 118.000

Lưu ý:
Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND
1. Đối với cây trồng, vật nuôi được nuôi trồng chuyên canh
- Trong mật độ quy chuẩn: Bồi thường 100%
- Vượt dưới 50% mật độ quy chuẩn: hỗ trợ 50% đơn giá
- Vượt từ trên 50% mật độ quy chuẩn: Không bồi thường, không hỗ trợ
2. Đối với cây trồng, vật nuôi được nuôi trồng đơn lẻ hoặc xen kẽ nhiều loại cây
- Trong mật độ quy chuẩn: Bồi thường 100%
- Vượt mật độ quy chuẩn: hỗ trợ 30% đơn giá

17

STT

Người có cây
trồng,

vật nuôi;
Loại cây trồng,

vật nuôi

Phân loại cây
trồng,

vật nuôi
Tiêu chí Tiêu chí

viết tắt

Đơn
vị

tính

MĐ
quy

chuẩn
(Cây,
con/
ha)

Diện
tích

trong
mật

độ (m²)

Nuôi, trồng chuyên canh Nuôi, trồng xen kẽ

 Đơn giá
(Đồng)

Hỗ trợ
cây lâu

năm,
trồng
trên

đất lúa

Thành tiền
(Đồng)Tổng

số
Trong

MĐ

Vượt MĐ
dưới 50%

V
ư
ợ
t

M
Đ
t
r
ê
n
5
0
%

Tổng
số

Trong
MĐ

Vượt
MĐSố

lượng
Diện
tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



1Phụ lục V
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM (TẠM TÍNH) 

Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Km38+705 - Km43 - Địa bàn thôn Còn Sung, xã Đình Lập) 
(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND, ngày     tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

STT Loại đất Số
thửa

Mảnh
TĐĐC Vị trí, nhóm Diện tích

thửa đất (m²)
Diện tích thu

hồi (m²)
Diện tích hỗ

trợ (m²)
Đơn giá
(Đồng)

 Mức hỗ
trợ (lần)

Thành tiền
(Đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(9*10*11)
TỔNG CỘNG PHƯƠNG ÁN 14.432,4 14.576,2 779.042.100
1 Hộ ông Chu Văn Ánh, vợ Trịnh Thị Nhung 1.021,2 1.021,2 81.452.700

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác 35 03-2023 VT1, Nhóm II 334,2 34,6 34,6 48.000 3 4.982.400
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 39 03-2023 VT1, Nhóm II 2.970,1 92,8 92,8 48.000 3 13.363.200
1.3 Đất rừng sản xuất 66 03-2023 Nhóm II 79.331,2 503,1 503,1 7.000 1 3.521.700
1.4 Đất trồng cây lâu năm 13 06-2023 VT1, Nhóm II 244,9 103,0 103,0 42.000 3 12.978.000
1.5 Đất trồng lúa 55 05-2023 VT1, Nhóm II 1.290,8 287,7 287,7 54.000 3 46.607.400

2 Hộ ông Chu Văn Áy, vợ Mã Thị Nguyện 387,9 387,9 21.819.200
2.1 Đất trồng cây lâu năm 14 02-2023 VT1, Nhóm II 179,1 26,3 26,3 42.000 3 3.313.800
2.2 Đất trồng cây hàng năm khác 3 03-2023 VT1, Nhóm II 404,9 116,6 116,6 48.000 3 16.790.400
2.3 Đất rừng sản xuất 67 03-2023 Nhóm II 41.243,8 245,0 245,0 7.000 1 1.715.000

3 Hộ ông Hà Văn Bắc, vợ Vy Thị Thanh 757,7 757,7 58.925.300
3.1 Đất trồng cây lâu năm 19 02-2023 VT1, Nhóm II 86,5 85,4 85,4 42.000 3 10.760.400
3.2 Đất trồng cây lâu năm 23 02-2023 VT1, Nhóm II 1.075,6 365,2 365,2 42.000 3 46.015.200
3.3 Đất rừng sản xuất 86 04-2023 Nhóm II 26.850,0 307,1 307,1 7.000 1 2.149.700

4 Ông Nguyễn Hồ Bắc 2.624,8 2.624,8 18.373.600
4.1 Đất rừng sản xuất 336 04-2023 Nhóm II 454,9 454,9 454,9 7.000 1 3.184.300
4.2 Đất rừng sản xuất 334 04-2023 Nhóm II 53.700,7 2.169,9 2.169,9 7.000 1 15.189.300

5 Hộ ông Chu Văn Cò 444,5 444,5 67.973.400
5.2 Đất trồng lúa 56 03-2023 VT1, Nhóm II 466,9 148,5 148,5 54.000 3 24.057.000
5.3 Đất trồng lúa 10 03-2023 VT1, Nhóm II 1.363,1 71,8 71,8 54.000 3 11.631.600
5.4 Đất trồng cây hàng năm khác 24 03-2023 VT1, Nhóm II 180,4 132,0 132,0 48.000 3 19.008.000
5.5 Đất trồng cây hàng năm khác 51 03-2023 VT1, Nhóm II 174,0 92,2 92,2 48.000 3 13.276.800

6 Hộ ông Chu Văn Chầm, vợ Lầu Thị Chầu 15,3 15,3 2.203.200
6.1 Đất trồng cây hàng năm khác 53 01-2023 VT1, Nhóm II 59,4 15,3 15,3 48.000 3 2.203.200

7 Hộ ông Hà Văn Hỷ, bà Mã Thị Chiến 422,7 422,7 60.868.800
7.1 Đất trồng cây hàng năm khác 61 06-2023 VT1, Nhóm II 781,8 422,7 422,7 48.000 3 60.868.800
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8 Hộ bà Chu Thị Ky 4.617,6 4.617,6 108.294.300
8.1 Đất rừng sản xuất 45 02-2023 Nhóm II 2.308,4 2.308,4 2.308,4 7.000 1 16.158.800
8.2 Đất rừng sản xuất 45 02-2023 Nhóm II 1.701,8 1.701,8 1.701,8 7.000 1 11.912.600
8.3 Đất rừng sản xuất 75 03-2023 Nhóm II 109,1 109,1 109,1 7.000 1 763.700
8.4 Đất trồng lúa 36 05-2023 VT1, Nhóm II 1.217,4 109,7 109,7 54.000 3 17.771.400
8.6 Đất trồng lúa 47 05-2023 VT1, Nhóm II 825,0 318,3 318,3 54.000 3 51.564.600
8.7 Đất trồng cây hàng năm khác 67 05-2023 VT1, Nhóm II 175,7 70,3 70,3 48.000 3 10.123.200

9 Hộ bà Chu Thị Lèn 283,7 283,7  40.852.800
9.1 Đất trồng cây hàng năm khác 46 02-2023 VT1, Nhóm II 1.436,5 225,4 225,4 48.000 3 32.457.600
9.2 Đất trồng cây hàng năm khác 3 02-2023 VT1, Nhóm II 185,5 58,3 58,3 48.000 3 8.395.200

10 Hộ ông Hà Văn Mẫn, vợ Lành Thị Chép 264,4 264,4 38.035.800
10.2 Đất trồng cây hàng năm khác 53 01-2023 VT1, Nhóm II 131,0 131,0 131,0 48.000 3 18.864.000
10.3 Đất trồng cây hàng năm khác 32 02-2023 VT1, Nhóm II 155,7 131,3 131,3 48.000 3 18.907.200
10.4 Đất trồng cây lâu năm 4 02-2023 VT1, Nhóm II 542,5 2,1 2,1 42.000 3 264.600

11 Hộ ông Chu Văn Nguyệt, vợ Hoàng Thị Thăng 192,6 192,6 30.276.000

11.1 Đất trồng lúa 29 06-2023 VT1, Nhóm II 1.893,2 141,2 141,2 54.000 3 22.874.400
Đất trồng cây hàng năm khác VT1, Nhóm II 51,4 51,4 48.000 3 7.401.600

12 Hộ ông Mã Văn Nhoi, vợ Tô Thị Thường 1.850,8 1.850,8 12.955.600
12.2 Đất rừng sản xuất 102 04-2023 Nhóm II 31.613,0 1.850,8 1.850,8 7.000 1 12.955.600

13 Hộ ông Hà Văn Vương, vợ Tàng Thị Sinh 1.693,0 1.693,0 237.011.400
13.1 Đất trồng cây hàng năm khác 53 01-2023 VT1, Nhóm II 175,8 96,4 96,4 48.000 3 13.881.600
13.2 Đất trồng cây lâu năm 32 02-2023 VT1, Nhóm II 442,9 389,4 389,4 42.000 3 49.064.400
13.3 Đất trồng cây lâu năm 20 02-2023 VT1, Nhóm II 429,8 17,6 17,6 42.000 3 2.217.600
13.4 Đất trồng lúa 14 02-2023 VT1, Nhóm II 420,4 45,7 45,7 54.000 3 7.403.400
13.5 Đất trồng cây hàng năm khác 40 03-2023 VT1, Nhóm II 366,3 229,2 229,2 48.000 3 33.004.800
13.6 Đất trồng cây hàng năm khác 51 03-2023 VT1, Nhóm II 289,9 58,9 58,9 48.000 3 8.481.600
13.7 Đất trồng lúa 52 03-2023 VT1, Nhóm II 147,4 21,7 21,7 54.000 3 3.515.400
13.8 Đất trồng lúa 53 03-2023 VT1, Nhóm II 849,8 196,4 196,4 54.000 3 31.816.800
13.9 Đất trồng lúa 55 03-2023 VT1, Nhóm II 883,9 83,3 83,3 54.000 3 13.494.600
13.10 Đất trồng lúa 2 04-2023 VT1, Nhóm II 756,2 127,1 127,1 54.000 3 20.590.200
13.11 Đất trồng cây lâu năm 1 05-2023 VT1, Nhóm II 953,8 131,7 131,7 42.000 3 16.594.200
13.12 Đất nuôi trồng thủy sản 3 05-2023 VT1, Nhóm II 141,5 16,6 16,6 36.000 3 1.792.800
13.13 Đất trồng cây lâu năm 2 05-2023 VT1, Nhóm II 2.741,1 41,0 41,0 42.000 3 5.166.000
13.14 Đất trồng cây lâu năm 7 05-2023 VT1, Nhóm II 602,3 238,0 238,0 42.000 3 29.988.000

STT Loại đất Số
thửa

Mảnh
TĐĐC Vị trí, nhóm Diện tích

thửa đất (m²)
Diện tích thu

hồi (m²)
Diện tích hỗ

trợ (m²)
Đơn giá
(Đồng)

 Mức hỗ
trợ (lần)

Thành tiền
(Đồng)
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Phụ lục VI

HỖ TRỢ KHÁC ĐỂ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT (TẠM TÍNH) 
Dự án Nâng cấp đoạn Km18-Km80 Quốc lộ 4B tỉnh Lạng Sơn (Đoạn Km38+705 - Km43 - Địa bàn thôn Còn Sung, xã Đình Lập) 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND, ngày     tháng  4  năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập)

STT Loại đất Số
thửa

Mảnh
TĐĐC

Vị trí,
 nhóm

Diện tích thửa
đất (m²)

Diện tích thu
hồi (m²)

Diện tích hỗ
trợ (m²)

Đơn giá
(Đồng)

 Mức hỗ
trợ (lần)

Thành tiền
(Đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(9*10*11)
TỔNG CỘNG PHƯƠNG ÁN 4.926,1 4.926,1 237.163.800
1 Hộ ông Chu Văn Ánh, vợ Trịnh Thị Nhung 518,1 518,1 25.977.000

1.1 Đất trồng cây hàng năm khác 35 03-2023 VT1, Nhóm II 334,2 34,6 34,6 48.000 1 1.660.800
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác 39 03-2023 VT1, Nhóm II 2.970,1 92,8 92,8 48.000 1 4.454.400
1.3 Đất trồng cây lâu năm 13 06-2023 VT1, Nhóm II 244,9 103,0 103,0 42.000 1 4.326.000
1.4 Đất trồng lúa 55 05-2023 VT1, Nhóm II 1.290,8 287,7 287,7 54.000 1 15.535.800

2 Hộ ông Chu Văn Áy, vợ Mã Thị Nguyện 142,9 142,9 6.701.400
2.1 Đất trồng cây lâu năm 14 02-2023 VT1, Nhóm II 179,1 26,3 26,3 42.000 1 1.104.600
2.2 Đất trồng cây hàng năm khác 3 03-2023 VT1, Nhóm II 404,9 116,6 116,6 48.000 1 5.596.800

3 Hộ ông Hà Văn Bắc, vợ Vy Thị Thanh 450,6 450,6 18.925.200
3.1 Đất trồng cây lâu năm 19 02-2023 VT1, Nhóm II 86,5 85,4 85,4 42.000 1 3.586.800
3.2 Đất trồng cây lâu năm 23 02-2023 VT1, Nhóm II 1.075,6 365,2 365,2 42.000 1 15.338.400

4 Hộ ông Chu Văn Cò 444,5 444,5 22.657.800
4.1 Đất trồng lúa 56 03-2023 VT1, Nhóm II 466,9 148,5 148,5 54.000 1 8.019.000
4.2 Đất trồng lúa 10 03-2023 VT1, Nhóm II 1.363,1 71,8 71,8 54.000 1 3.877.200
4.3 Đất trồng cây hàng năm khác 24 03-2023 VT1, Nhóm II 180,4 132,0 132,0 48.000 1 6.336.000
4.4 Đất trồng cây hàng năm khác 51 03-2023 VT1, Nhóm II 174,0 92,2 92,2 48.000 1 4.425.600

5 Hộ ông Chu Văn Chầm, vợ Lầu Thị Chầu 15,3 15,3 734.400
5.1 Đất trồng cây hàng năm khác 53 01-2023 VT1, Nhóm II 59,4 15,3 15,3 48.000 1 734.400

6 Hộ ông Hà Văn Hỷ, bà Mã Thị Chiến 422,7 422,7 20.289.600
6.1 Đất trồng cây hàng năm khác 61 06-2023 VT1, Nhóm II 781,8 422,7 422,7 48.000 1 20.289.600

7 Hộ bà Chu Thị Ky 498,3 498,3 26.486.400
7.1 Đất trồng lúa 36 05-2023 VT1, Nhóm II 1.217,4 109,7 109,7 54.000 1 5.923.800
7.2 Đất trồng lúa 47 05-2023 VT1, Nhóm II 825,0 318,3 318,3 54.000 1 17.188.200
7.3 Đất trồng cây hàng năm khác 67 05-2023 VT1, Nhóm II 175,7 70,3 70,3 48.000 1 3.374.400

8 Hộ bà Chu Thị Lèn 283,7 283,7 13.617.600
8.1 Đất trồng cây hàng năm khác 46 02-2023 VT1, Nhóm II 1.437 225 225 48.000 1 10.819.200
8.2 Đất trồng cây hàng năm khác 3 02-2023 VT1, Nhóm II 186 58 58 48.000 1 2.798.400

9 Hộ ông Hà Văn Mẫn, vợ Lành Thị Chép 264,4 264,4 12.678.600
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9.1 Đất trồng cây hàng năm khác 53 01-2023 VT1, Nhóm II 131 131,0 131,0 48.000 1 6.288.000
9.2 Đất trồng cây hàng năm khác 32 02-2023 VT1, Nhóm II 156 131,3 131,3 48.000 1 6.302.400
9.3 Đất trồng cây lâu năm 4 02-2023 VT1, Nhóm II 543 2,1 2,1 42.000 1 88.200

10 Hộ ông Chu Văn Nguyệt, vợ Hoàng Thị Thăng 192,6 192,6 10.092.000
10.1 Đất trồng lúa 29 06-2023 VT1, Nhóm II 1.893,2 141,2 141,2 54.000 1 7.624.800
10.2 Đất trồng cây hàng năm khác VT1, Nhóm II 51,4 51,4 48.000 1 2.467.200

11 Hộ ông Hà Văn Vương, vợ Tàng Thị Sinh 1.693,0 1.693,0 79.003.800
11.1 Đất trồng cây hàng năm khác 53 01-2023 VT1, Nhóm II 175,8 96,4 96,4 48.000 1 4.627.200
11.2 Đất trồng cây lâu năm 32 02-2023 VT1, Nhóm II 442,9 389,4 389,4 42.000 1 16.354.800
11.3 Đất trồng cây lâu năm 20 02-2023 VT1, Nhóm II 429,8 17,6 17,6 42.000 1 739.200
11.4 Đất trồng lúa 14 02-2023 VT1, Nhóm II 420,4 45,7 45,7 54.000 1 2.467.800
11.5 Đất trồng cây hàng năm khác 40 03-2023 VT1, Nhóm II 366,3 229,2 229,2 48.000 1 11.001.600
11.6 Đất trồng cây hàng năm khác 51 03-2023 VT1, Nhóm II 289,9 58,9 58,9 48.000 1 2.827.200
11.7 Đất trồng lúa 52 03-2023 VT1, Nhóm II 147,4 21,7 21,7 54.000 1 1.171.800
11.8 Đất trồng lúa 53 03-2023 VT1, Nhóm II 849,8 196,4 196,4 54.000 1 10.605.600
11.9 Đất trồng lúa 55 03-2023 VT1, Nhóm II 883,9 83,3 83,3 54.000 1 4.498.200
11.10 Đất trồng lúa 2 04-2023 VT1, Nhóm II 756,2 127,1 127,1 54.000 1 6.863.400
11.11 Đất trồng cây lâu năm 1 05-2023 VT1, Nhóm II 953,8 131,7 131,7 42.000 1 5.531.400
11.12 Đất nuôi trồng thủy sản 3 05-2023 VT1, Nhóm II 141,5 16,6 16,6 36.000 1 597.600
11.13 Đất trồng cây lâu năm 2 05-2023 VT1, Nhóm II 2.741,1 41,0 41,0 42.000 1 1.722.000
11.14 Đất trồng cây lâu năm 7 05-2023 VT1, Nhóm II 602,3 238,0 238,0 42.000 1 9.996.000

9

STT Loại đất Số
thửa

Mảnh
TĐĐC

Vị trí,
 nhóm

Diện tích thửa
đất (m²)

Diện tích thu
hồi (m²)

Diện tích hỗ
trợ (m²)

Đơn giá
(Đồng)

 Mức hỗ
trợ (lần)

Thành tiền
(Đồng)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(9*10*11)
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